GIÁO ÁN DẠY THÊM – KẾT NỐI TRI THỨC 9 – HỌC KÌ I

	          BÀI 5:

Ngày soạn ..................

Ngày dạy:...................
	ÔN TẬP

ĐỐI DIỆN VỚI NỖI ĐAU




CẤU TRÚC GIÁO ÁN  DẠY THÊM BÀI 5 – BỘ KNTTVCS LỚP 9:

	Phần
	Nội dung
	Thời lượng (tiết)

	1
	Đọc hiểu: Ôn tập văn bản bi kịch
I. Ôn tập lý thuyết
1. Đặc điểm văn bản bi kịch
2. Kĩ năng đọc hiểu văn bản bi kịch
II. Thực hành đọc hiểu văn bản bi kịch
(Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)
	4



	2
	Thực hành tiếng Việt: Câu rút gọn, câu đặc biệt
	1

	
	Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (kịch)
I. Ôn tập lý thuyết

1. Yêu cầu của kiểu bài

2. Quy trình viết

II. Thực hành viết 
	3

	4
	Kiểm tra cuối bài học (đề tổng hợp có cấu trúc 2 phần, có ma trận, đáp án và  hướng dẫn chấm cụ thể)
	2



A. MỤC TIÊU ÔN TẬP BÀI HỌC
1. Năng lực

* Năng lực chung: Tự chủ và tự học;  giải quyết vấn đề và sáng tạo.
*Năng lực chuyên môn:  Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.

- Ôn tập cho HS kĩ năng đọc hiểu văn bản bi kịch: 
+ Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại.

+ Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do VB đã học mang lại.

- Ôn tập đặc điểm của câu rút gọn, câu đặc biệt và hiểu được chức năng của các kiểu câu này để sử dụng một cách hiệu quả.

- Ôn tập cách viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (kịch): phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.

2. Phẩm chất: 
- Coi trọng những giá trị nhân văn cao đẹp; lựa chọn hành động và cách ứng xử phù hợp để có được hạnh phúc chân chính.
- Có ý thức ôn tập nghiêm túc.

 B. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU

 1. Học liệu: Sách giáo khoa, giáo án ôn tập.

 2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính…
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Phan Thị Minh Hải- THCS Tam Dương, Tam Dương- Vĩnh Phúc. 0397666967. phanhai.c2td@gmail.com

BUỔI 1,2/CA.../TIẾT...
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

1. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút sự chú ý của HS vào việc thực hiện nhiệm vụ học tập. 

- HS huy động được tri thức, kinh nghiệm về chủ đề ôn tập.

2. Nội dung hoạt động: Vận dụng các phương pháp đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm để ôn tập.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

4. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Yêu cầu: 

- Viết theo trí nhớ những nội dung bài học 05. 

- Thời gian: 03phút
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp đôi, ghi lại kết quả vào giấy nhớ.

- GV động viên, khích lệ HS thực hiện nhiệm vụ.

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Sau thời gian 3 phút, GV gọi đại diện một số cặp đôi phát biểu nhanh.
- Các HS khác lắng nghe.

 Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- GV giới thiệu nội dung ôn tập:
	KĨ NĂNG
	NỘI DUNG CỤ THỂ

	Đọc hiểu văn bản
	Đọc hiểu văn bản bi kịch

	Tiếng Việt
	Câu rút gọn, câu đặc biệt

	Viết
	Viết được bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (kịch)

	Luyện đề 
	Luyện đề tổng hợp


HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP BÀI HỌC 5
1. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, nắm chắc các đơn vị kiến thức, rèn luyện các kĩ năng đọc hiểu văn bản bi kịch; củng cố những hiểu biết về câu rút gọn, câu đặc biệt; viết được bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (kịch).
 2. Nội dung hoạt động: Vận dụng các phương pháp đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm để ôn tập.
3.  Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân hoặc sản phẩm nhóm.
4. Tổ chức thực hiện hoạt động
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn HS ôn lại các đơn vị kiến thức cơ bản bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm,

- GV hướng dẫn HS luyện đề đọc hiểu, thực hành các bài tập tiếng Việt và thực hành viết.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực trả lời.

- GV khích lệ, động viên.
Bước 3: Báo cáo sản phẩm

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, nhận xét

  GV nhận xét, chốt kiến thức

Tiết..........
ÔN TẬP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BI KỊCH
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Năng lực: Giúp HS:

- Ôn tập kĩ năng đọc hiểu một văn bản bi kịch: 

+ Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại.

+ Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do VB đã học mang lại.

 - Thực hành các đề đọc hiểu văn bản bi kịch ngoài SGK.

- Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

2. Phẩm chất
- Coi trọng những giá trị nhân văn cao đẹp; lựa chọn hành động và cách ứng xử phù hợp để có được hạnh phúc chân chính.
- Có ý thức ôn tập củng cố bài học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị : Máy vi tính, máy chiếu (hoặc tivi) kết nối mạng.
2. Học liệu: Ngữ liệu tác phẩm, phiếu học tập, hệ thống các bài tập.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS thực hành bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm.

- HS lần lượt trả lời nhanh các câu hỏi của GV, các đơn vị kiến thức cơ bản đọc hiểu văn bản bi kịch.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực trả lời.

- GV khích lệ, động viên.

Bước 3: Báo cáo sản phẩm

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, nhận xét

  GV nhận xét, chốt kiến thức

PHẦN I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT
1. Một vài yếu tố của thể loại bi kịch

	Xung đột trong kịch 
	- Xung đột trong kịch là xung đột không thể giải quyết giữa khát vọng cao đẹp của con người với khả năng, tình thế thực hiện.
- Xung đột trong bi kịch nảy sinh do mâu thuẫn giữa cái thiện với cái ác, cái cao cả với cái thấp hèn, cái mới với cái cũ, cái tiến bộ với cái phản tiến bộ, giữa các mặt khác nhau của tính cách, giữa mong muốn chủ quan và điều kiện khách quan, giữa các giá trị khác nhau của đời sống,...



	Nhân vật bi kịch 
	Thường là những con người có sức mạnh lớn lao, phẩm chất cao cả, mang trong mình những lí tưởng, khát vọng đẹp đẽ,... nhưng phải đối mặt với số phận nghiệt ngã, những quyết định khó khăn, sự không thuận lợi của hoàn cảnh,...

Phẩm chất, khát vọng > < Số phận, hoàn cảnh

 

	Lời thoại trong bi kịch 
	Thể hiện sự căng thẳng, những giằng xé nội tâm, có tính hùng biện, triết lí, mĩ lệ, trau chuốt...



	Đề tài bi kịch 
	Thường mượn từ lịch sử hay huyền thoại, đề cập những vấn đề lớn, có tính vĩnh cửu của cuộc sống con người.



	Cốt truyện của bi kịch 
	Biểu thị chuỗi hành động tuân theo quy tắc nhân quả, dẫn tới kết cục bi thảm của nhân vật chính.


 2. Kĩ năng đọc hiểu văn bản bi kịch
Nhận biết:

- Nhận biết được nhân vật và lời thoại của nhân vật trong bi kịch.

Thông hiểu:

- Nêu được nội dung bao quát của văn bản.

- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của bi kịch.

- Phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, lời thoại. 

- Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản. 

- Phân biệt được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn; tác dụng của điển tích, điển cố; tác dụng của các phép biến đổi và mở rộng cấu trúc câu;  tác dụng của các kiểu câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp trong văn bản.

Vận dụng:

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do văn bản mang lại.

- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa giữa bi kịch với hài kịch.

PHẦN II. THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BI KỊCH
	ĐỀ 01
Đọc văn bản sau:

HỒI I

CẢNH V

Trong nhà họ Capulet

        (…)
Capulet ra, theo sau là khách khứa, có cả Tybalt, Juliet, Nhũ mẫu; sau cùng là Romeo, cải trang làm. Người hành hương, và các bạn, tất cả đều đeo mặt nạ

Ca-pu-let: Chào chư vị! Phen này thì mấy tiểu thư mà ngón chân không bị chai sẽ thử sức với các vị! Nào các cô, cô nào từ chối không khiêu vũ? Cô nào còn õng ẹo không chịu ra nhảy thì đúng là có chai chân nhé! Lão nói có đúng không? (Nói với bọn người mới đến) – Chào chư vị! Có một thời lão cũng đã đeo mặt nạ, cũng đã thủ thỉ bên tai người đẹp những lời êm ái ngọt ngào, nhưng cái thời ấy đã qua rồi, qua rồi… (nói với khách nữa mới đến) – Chào chư vị! Nhạc công đâu, tấu nhạc đi! Dọn chỗ đi để khiêu vũ! Nào các cô, nhảy đi!

Nhạc nổi, mọi người khiêu vũ

(Bảo gia nhân)  - Thắp thêm đèn lên, chúng bay. Dọn bàn đi, dập tắt lò sưởi đi, trong phòng nóng quá rồi. Thế nào, chú mình, tình cờ khiêu vũ thế này cũng thú đấy chứ nhỉ? Mời ông ngồi, ông Capulet. Ông và tôi thì qua cái thời nhảy với nhót rồi. Cái lần cuối cùng chúng mình đeo mặt nạ khiêu vũ là cách đây bao năm rồi nhỉ?

Ca-pu-let 2: Lạy Đức Bà, ba mươi năm rồi.

Ca-pu-let 1: Ông ơi, làm gì đến, làm gì đến. Dịp đó là ăn cưới Luxenxiô. Lễ Thánh linh giáng lâm có đến nhanh chăng nữa cũng chỉ mới là hai mươi nhăm năm. Mà dạo đó chúng ta đeo mặt nạ đấy thôi.

Ca-pu-let 2: Lâu hơn chứ. Lâu hơn. Con hắn còn nhiều tuổi hơn. Con hắn đã ba mươi rồi còn gì.

Ca-pu-let 1: Làm gì đến! Con hắn cách đây hai năm còn chưa thành niên.

Rô-mê-ô: (hỏi gia nhân) – Tiểu thư nào kia đang làm lộng lẫy bàn tay người khiêu vũ với nàng?

Gia nhân: Thưa công tử, tôi không biết.

Rô-mê-ô: Chao ôi, thật là nàng dạy cho những bó đuốc như thế nào mới là chói sáng! Nàng lộng lẫy trên gò má của nàng Đêm, khác nào viên ngọc quý óng ánh bên tai một thiếu nữ xứ Êtiôpi! Báu vật này, ai có thể chiếm được làm của riêng! Vẻ tuyệt thế kia, sao cõi trần lại có? Nàng ở giữa đám phụ nữ này như bồ câu trắng ở giữa đàn quạ. Khi bản đàn này dứt, ta sẽ tìm đến chỗ nàng để bàn tay phàm tục này được diễm phúc nắm tay người đẹp. Tim ta tới nay đã yêu ai chưa nhỉ? Không, không, hỡi đôi mắt ta ơi, hãy nói là chưa đi! Vì chỉ tới đêm nay ta mới được thấy một con người thật là tuyệt sắc!

Ti-bân: Giọng này nghe đúng là giọng một thằng Montague. (Bảo gia nhân) – Mi đi lấy cho ta thanh kiếm. Gớm thật, quân khốn kiếp dám đeo mặt nạ phường hề tới đây nhạo báng ngày lễ trang nghiêm của nhà ta. Vì danh dự của họ nhà, cho thằng này về âm phủ cũng chẳng mắc tội gì với Chúa!

Ca-pu-let  (tới gần): Cái gì thế cháu? Việc gì khiến cháu giận dữ thế?

Ti-bân: Thưa chú, kia là một thằng Montague, một tên tử thù của chúng ta, một tên khốn kiếp dám nghênh ngang láo xược đến đây nhạo báng lễ tôn nghiêm của họ nhà ta.

Ca-pu-let: Ta trông như Romeo, có phải không?

Ti-bân:  Đích là thằng khốn Romeo đó!

Ca-pu-let: Cháu hãy bình tĩnh, để mặc nó. Nó đi đứng đàng hoàng lịch sự lắm. Mà nói thực, thành Verona này cũng tự hào vì có một chàng thanh niên công tử đức hạnh và mực thước như nó. Cho ta tất cả của cải trong thành Verona này ta cũng không muốn xảy ra trong nhà ta điều gì xúc phạm tới danh dự nó. Vậy cháu hãy nhẫn nại, đừng để ý đến nó nữa. Ý ta như vậy đó. Nếu cháu tôn trọng ý ta thì hãy tươi tỉnh lên, hãy bỏ cái bộ mặt hùng hổ kia đi; trong một buổi dạ hội, cái bộ mặt ấy thật chẳng thích hợp.

Ti-bân:  Bộ mặt ấy thích hợp lắm nếu có thằng khốn ấy là khách. Tôi quyết không để cho nó yên.

Ca-pu-let: Anh phải để cho nó yên! Anh nghe chưa, hở anh chưa ráo máu đầu kia! Tôi đã bảo anh phải để cho nó yên. Thế nào, tôi là chủ ở đây, hay anh? Thế nào, anh không thể để cho nó yên à? Xin Chúa cứu vớt linh hồn tôi! Anh định gây náo loạn giữa khách khứa của tôi hả? Anh định giương vây giương cánh, anh định làm ra ta đây kẻ giờ phải không?

Ti-bân: Nhưng, thưa chú, thật là một điều sỉ nhục.

Ca-pu-let: Thôi đi, thôi đi, anh là thằng láo. A, anh định làm thế phải không? Anh liệu hồn, đừng có giở trò ra mà tôi sẽ cho anh biết tay. Phải, anh làm trái được ý tôi thì anh mới thích! Hừ, thật là đúng lúc!… (Nói với khách đương khiêu vũ) – Tốt lắm, các cô các cậu! (Nói với Tybalt) – Anh là đồ láo… Anh mà giở trò thì có mà… (Bảo gia nhân) – Đèn đóm thêm vào chúng bay! (Bảo Tybalt) – Tôi sẽ bắt anh phải yên… (Bảo khách) – Nào, vui lên nào, các cô các cậu!

Ti-bân:  Lửa giận ngùn ngụt mà phải nhẫn nại chịu đựng, khiến ta rung chuyển cả thịt da. Ta đành rút lui vậy. Việc thằng khốn này vác mặt đến đây, đêm nay tưởng là thú vị, nhưng rồi sẽ đưa đến những hậu quả chua cay. (Ti-bân vào).

Rô-mê-ô:  (cầm tay Juliet) Nếu tay hèn này đã xúc phạm đến báu vật linh thiêng thì tôi xin chịu một hình phạt êm đềm: đôi môi tôi như hai kẻ hành hương rụt rè xin sẵn sàng xóa vết bàn tay thô bạo kia bằng một cái hôn trìu mến.

Giu-li-et: Hỡi kẻ hành hương lương hảo, người quá khắc nghiệt với bàn tay của người. Bàn tay này làm thế chỉ là để tỏ lòng sùng đạo thành kính thôi! Kẻ hành hương có thể nắm tay các nữ thánh. Tay cầm tay, đó là cái hôn của người hành hương.

Rô-mê-ô: Thế các nữ thánh chẳng có môi đó sao? Và các người hành hương nữa?

Giu-li-et: Có, có môi để tụng kinh cầu Chúa.

Rô-mê-ô: Ôi, nếu vậy thì, hỡi nữ thánh thân yêu, hãy cho phép môi làm công việc của tay. Chúng đang cầu xin đó. Nàng hãy ưng chuẩn đi, kẻo đức tin lại biến thành nỗi tuyệt vọng.

Giu-li-et:  Các nữ thánh thường đứng lặng, nhưng vẫn là ưng chuẩn.

Rô-mê-ô:  Vậy thì xin nàng cứ đứng lặng, để tôi được hưởng kết quả của lời cầu xin. (Hôn Juliet) – Thế là đôi môi tôi đã được môi nàng gột sạch tội lỗi.

Giu-li-et: Như vậy tội lỗi lại sang môi tôi sao?

Rô-mê-ô: Tội lỗi từ môi tôi sang môi nàng! Lời trách mới đáng yêu sao! Vậy xin nàng hãy trả lại tôi tội lỗi ấy. (Lại hôn Juliet)

Giu-li-et: Công tử hôn đúng phép sách dạy nhỉ.

Nhũ mẫu: Thưa tiểu thư, phu nhân muốn dạy điều gì. (Juliet đi)

Rô-mê-ô (hỏi nhủ mẫu) – Mẹ nàng là ai vậy?

Nhũ mẫu: Công tử ơi, mẹ nàng là bà chủ nhà này, một bậc mệnh phụ khôn ngoan và đức hạnh. Tôi là vú nuôi của con gái bà, tức là tiểu thư vừa tiếp chuyện công tử đó. Này tôi bảo công tử: chàng nào vớ được món này là lắm cái xủng xoảng lắm đấy nhé!

Rô-mê-ô: Nàng là người họ Capulet sao? Ôi oan trái yêu quý, đời sống của ta nay nằm trong tay người thù.

Nhũ mẫu: Thôi, ta đi thôi! Cái hay cái đẹp nhất đã thấy cả rồi.

Rô-mê-ô: Có lẽ đúng thế đấy. Lòng tôi chỉ thêm ngổn ngang bối rối.

Ca-pu-let: Thế nào, chư vị đã vội về làm gì: chúng tôi đang sửa soạn bữa tiệc mọn (khách cáo từ ra về) – Chư vị nhất định về ư?… Thôi thế thì cám ơn tất cả các vị… Tôi xin cám ơn tất cả các quý vị, chúc các vị về ngủ yên giấc. Mang thêm đuổc lại đây chúng bay!… Thôi ta đi nghỉ thôi, (gia nhân cầm đuốc tiễn khách ra). Chà, khuya rồi đó, ta đi nằm đây.

Tất cả vào, trừ Juliet và nhũ mẫu

Giu-li-et: Nhũ mẫu ơi, lại đây: ai đây kia nhỉ?

Nhũ mẫu: Đó là con trai nối dõi của ông già Tiberiô.

Giu-li-et: Còn ai đang ra cửa kia?

Nhũ mẫu: Tôi trông như cậu Pêtruckiô ấy.

Giu-li-et: Còn ai đi sau kia, người không chịu khiêu vũ ấy mà?

Nhũ mẫu: Tôi không biết.

Giu-li-et: U thử đi hỏi xem. (Nhũ mẫu đi) – Nếu chàng đã có vợ rồi thì có lẽ nấm mộ kia sẽ là giường cưới của ta.

Nhũ mẫu (trở lại): Tên người đó là Romeo, họ nhà Montague. Anh ta là con một của kẻ thù họ nhà ta.

Giu-li-et: Một mối thù sinh một mối tình.

                 Vội chi sớm gặp, biết đành muộn sao!

                 Tình đâu trắc trở gian lao

                 Hận thù mà hóa khát khao ân tình!

Nhũ mẫu: Gì cơ? Cái gì cơ?

Giu-li-et: À, đó là mấy câu thơ tôi vừa học được của một bạn khiêu vũ.

Có tiếng bên trong gọi Juliet

Nhũ mẫu: Vào đây, vào đây!… Thôi ta vào thôi, khách khứa về cả rồi.

Cùng vào

(Trích “Rô mê ô và Giuliet” – Sêch xpia, in trong Tuyển tập tác  phẩm William Shakespeare, Đặng Thế Bính dịch, NXB Sân khấu và Trung tâm Văn hóa 
Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2006)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Khi biết người xuất hiện trong nhà mình là Rô-mê-ô, Ca-pu-lét đã đánh giá như thế nào về Rô-mê-ô?

Câu 2. Cuộc gặp gỡ của Rô-mê-ô và Giu-li-ét diễn ra trong tình thế như thế nào?

Câu 3. Ngay từ lần đầu gặp Giu-li-ét, Rô-mê-ô đã có tình cảm, thái độ như thế nào? 

Câu 4. Nêu hiệu quả của phép tu từ nổi bật trong lời thoại sau: “Chao ôi, thật là nàng dạy cho những bó đuốc như thế nào mới là chói sáng! Nàng lộng lẫy trên gò má của nàng Đêm, khác nào viên ngọc quý óng ánh bên tai một thiếu nữ xứ Êtiôpi! Báu vật này, ai có thể chiếm được làm của riêng! vẻ tuyệt thế kia, sao cõi trần lại có? Nàng ở giữa đám phụ nữ này như bồ câu trắng ở giữa đàn quạ. Khi bản đàn này dứt, ta sẽ tìm đến chỗ nàng để bàn tay phàm tục này được diễm phúc nắm tay người đẹp. Tim ta tới nay đã yêu ai chưa nhỉ? Không, không, hỡi đôi mắt ta ơi, hãy nói là chưa đi! Vì chỉ tới đêm nay ta mới được thấy một con người thật là tuyệt sắc!”
Câu 5. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với em  khi đọc đoạn trích trên? Vì sao?


GỢI Ý TRẢ LỜI
	Câu 1. Đánh giá của Ca-pu-lét về Rô-mê-ô:

- “đi đứng đàng hoàng lịch sự lắm”;

- là “một chàng thanh niên công tử đức hạnh và mực thước”.
Câu 2. Cuộc gặp gỡ của Rô-mê-ô và Giu-li-ét diễn ra trong tình thế:
- Khoảng thời gian: buổi tối.

- Không gian: lễ hội ở nhà Ca-pu-let.

           - Mối quan hệ giữa hai người: Rô-mê-ô là con trai nhà Môn-ta-ghiu; Giu-li-ét là con gái nhà Ca-piu-let ( Hai người thuộc về hai dòng họ thù địch, có mối thâm thù với nhau.
Câu 3. Ngay từ lần đầu gặp Giu-li-ét, Rô-mê-ô đã có tình cảm, thái độ: 

- Say sưa ngợi ca vẻ đẹp của Giu-li-ét: “Chao ôi, thật là nàng dạy cho những bó đuốc như thế nào mới là chói sáng! Nàng lộng lẫy trên gò má của nàng Đêm, khác nào viên ngọc quý óng ánh bên tai một thiếu nữ xứ Êtiôpi! Báu vật này, ai có thể chiếm được làm của riêng! vẻ tuyệt thế kia, sao cõi trần lại có? Nàng ở giữa đám phụ nữ này như bồ câu trắng ở giữa đàn quạ. Khi bản đàn này dứt, ta sẽ tìm đến chỗ nàng để bàn tay phàm tục này được diễm phúc nắm tay người đẹp. Tim ta tới nay đã yêu ai chưa nhỉ? Không, không, hỡi đôi mắt ta ơi, hãy nói là chưa đi! Vì chỉ tới đêm nay ta mới được thấy một con người thật là tuyệt sắc!”
- Ngay lập tức làm quen, chủ động bày tỏ tình cảm: Nếu tay hèn này đã xúc phạm đến báu vật linh thiêng thì tôi xin chịu một hình phạt êm đềm: đôi môi tôi như hai kẻ hành hương rụt rè xin sẵn sàng xóa vết bàn tay thô bạo kia bằng một cái hôn trìu mến; Ôi, nếu vậy thì, hỡi nữ thánh thân yêu, hãy cho phép môi làm công việc của tay. Chúng đang cầu xin đó. Nàng hãy ưng chuẩn đi, kẻo đức tin lại biến thành nỗi tuyệt vọng.
- Lo lắng, buồn chán khi biết xuất thân của Giu-li-ét: Nàng là người họ Capulet sao? ôi oan trái yêu quý, đời sông của ta nay nằm trong tay người thù; lòng tôi chỉ thêm ngổn ngang bối rối.

Câu 4. 
- Đoạn trích sử dụng biện pháp so sánh: so sánh nhan sắc, vẻ đẹp của Giu-li-ét với viên ngọc quý óng ánh bên tai một thiếu nữ xứ Êtiôpi; bồ câu trắng; 

- Hiệu quả:

+ Làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ, quý phái của Giu-li-ét;

+ Thể hiện sự si mê, say đắm của Rô-mê-ô với Giu-li-ét.
           + Làm cho đoạn văn giàu hình ảnh, sinh động, thể hiện tính chất mĩ lệ, trau chuốt của ngôn từ bi kịch.
Câu 5. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh/chị khi đọc đoạn trích này?

- HS nêu thông điệp và lí gải hợp lí, thuyết phục về thông điệp.

- Ví dụ:


+ Cần phải bày tỏ chân thực cảm xúc yêu đương của mình;


+ Tình yêu đôi lứa luôn đứng trước những thách thức…


	ĐỀ 02
Đọc văn bản:

Trong hầm mộ

Rô-mê-ô (đau đớn đến tột cùng): Juliet thân yêu ơi! Anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa, anh rời khỏi cái lâu đài sâu thẳm này. Mắt ta ơi! Hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi, hãy siết nàng cho chặt. Hỡi những người hoa tiêu tuyệt vọng! Hãy đâm đầu xuống những tảng đá nơi con tàu đã rã rời vì bão táp của ngươi sẽ vỡ nát tan tành. Ta uống cho tình yêu của ta! Là được sự trung thực, thuốc của ngươi thật linh nghiệm.

Rồi nằm xuống bên nàng Juliet, Romeo trút hơi thở cuối cùng.

Từ cánh gà, cha Lourent vừa thở dốc vừa loạng choạng vấp ngã, bước lần đến lăng mộ

Cha Lourent (sợ sệt, lo âu):  Ôi! Máu ai bê bết ở cửa vào, giương kiếm của ai vứt bừa ra đất? Trời ơi! Romeo xanh xao và Paris đẫm máu

Dưới đôi mắt hãi hùng của vị ẩn sĩ già nua, Juliet cựa mình, rồi bàng hoàng mở hé mắt ra

Juliet (khẽ thầm thì): Ồ! Cha cứu tinh của con! Chồng của con đâu rồi! Con nhớ rõ mình sẽ phải thức dậy nơi đây, bây giờ con đã thức. Nhưng Romeo của con đâu?

Cha (nghẹn nghào, xót thương): Chao ôi! Một quyền lực lớn lao đã vượt quá dự định của ta. Có tiếng người, ta phải rời khỏi đây ngay. Nhanh lên, ta không dám nán lại đây lâu hơn, bọn vệ binh sắp tới. Ta sẽ đưa con vào tu viện các tu nữ, nhưng con phải tiến đi ngay.   

Juliet (bình tĩnh): Cha cứ đi đi, còn con, con không đi đâu cả!

Cha Lourent rời đi 

Juliet: Ta thấy cái gì đây? Một cái cốc mà người thân thương của ta đang nắm chặt. Như vậy là thuốc độc đã kết liễu cuộc đời chàng. Ôi chàng ác quá. Chàng đã uống hết cả rồi, chẳng lẽ lại cho ta một giọt để giúp ta đi theo chàng. Có thể trên môi chàng còn có dư chất độc để giúp em chết, nếu em hôn chàng lần cuối?

Từ phía trong sân khấu, vọng lại một giọng nói: Này, nhóc con, hãy dẫn bọn ta đi. Chú bảo là ở phía nào vậy.

Juliet (vừa rút con dao găm của Romeo ra khỏi vỏ vừa nói tiếp): Có tiếng động ư? Ta phải gấp lên thôi: Dao ơi! Mày ở đây thật là đúng lúc. Mày hãy hoen rỉ đi trong vết thương này. Hãy đem đến cho ta cái chết.

Juliet ngã xuống trên hài Romeo.

        (Trích “Rô mê ô và Giuliet” – Sếch-xpia, in trong Tuyển tập tác  phẩm William Shakespeare, Đặng Thế Bính dịch, NXB Sân khấu và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2006)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Văn bản kể về sự việc nào?
Câu 2. Văn bản có những hình thức lời thoại nào?
Câu 3. Xác định tình cảm mà cha Lourent dành cho tình yêu của đôi trẻ.

Câu 4. Việc lựa chọn cái chết của các nhân vật khiến em suy nghĩ gì về họ?

Câu 5. Theo em,việc sẵn sàng chết vì tình yêu có phải là lựa chọn tốt nhất không? Vì sao?


GỢI Ý TRẢ LỜI
	Câu 1. Sự việc: Kể về cái chết của Rô-mê-ô và Juliet trong hầm mộ.
Câu 2. Văn bản có những hình thức lời thoại:
· Lời đối thoại: Đối thoại giữa cha Lourent và Juliet.
· Lời độc thoại của Rô-mê-ô và lời độc thoại của Juliet.
Câu 3. Tình cảm mà cha Lourent dành cho tình yêu của đôi trẻ:

- Ủng hộ tình yêu của họ;

- Xót xa thương cảm cho bi kịch tình yêu ấy.

Câu 4. Việc lựa chọn cái chết của các nhân vật gợi suy nghĩ: 
- Các nhân vật đều không muốn chết.

- Họ khao khát mãnh liệt được sống bên nhau.

- Vì hiểu lầm, vì lỡ mất thông tin về nhau mà họ chọn cái chết để được ở bên nhau nơi thế giới bên kia,…

Câu 5. 



- HS bày tỏ quan điểm cá nhân.



- Lý giải hợp lý, thuyết phục.

Ví dụ:



- Đó không phải là lựa chọn tốt nhất.



- Lí giải



+ Đó là giải pháp tiêu cực vì khi chết đi, họ chẳng những không được bên nhau mà còn gây bao đau khổ cho người khác.



+ Có nhiều cách đấu tranh để được tự do yêu đương.



+ Con người sống không phải chỉ mỗi được yêu và còn có nhiều nghĩa vụ, bổn phẩn và trách nhiệm khác nữa





+ ….


	ĐỀ 03

Đọc đoạn trích:

Lược dẫn: 

Ôtenlô là một vị tướng da đen có tài thao lược của nước Cộng hòa Vơnidơ. Chàng thường đến chơi nhà nguyên lão nghị viện Brabantio. Ở đây chàng làm quen với Dexđêmôna, con gái của Brabantio. Cảm phục vì chiến công, nỗi gian truân và tâm hồn trung thực, cao thượng của Ôtenlô qua những câu chuyện chàng kể lại, Dexđêmôna đem lòng yêu mến vị tướng da đen và hai người bí mật làm phép cưới. Song, cuộc tình duyên của họ gặp không ít trở ngại. Iago, một viên Hiệu úy của Ôtenlô bất mãn vì không được đề cử lên chức Phó tướng đã xúi giục Roderigo, một gã si tình, lắm tiền, đang yêu thầm nhớ trộm Desdemona, đang đêm, đến báo cho Brabantio biết. Vị nguyên lão nghị viện vô cùng tức tối, sai gia nhân đốt đuốc đi tìm bắt Ôtenlô để đưa ra xử trước Hội đồng Nghị viện về tội đã dùng bùa phép quyến rũ Dexđêmôna. Trước Nghị viện, Dexđêmôna gạt bỏ những lời buộc tội của cha đối với chồng mình. Nàng dũng cảm bảo vệ tình yêu và cuộc hôn nhân của mình. Cũng đêm đó, Nghị viện nhận được tin quân Thổ đem chiến thuyền tấn công đảo Síp, Ôtenlô được cử tới đảo Síp. Cùng đi với chàng có Dexđêmôna, Phó tướng Cassio và Hiệu úy Iago. Emilia, vợ Iago được theo hầu Dexđêmôna. Hạm đội Thổ bị bão tan tác. Ôtenlô truyền cho quân dân trong đảo mở tiệc ăn mừng và đồng thời mừng lễ thành hôn của mình. Ngay đêm đó, Iago chuốc rượu cho Cassio say rồi khích bác khiến cho chàng đâm vị quan trấn thủ đảo Síp là Montano bị thương, gây cảnh rối ren trong đảo. Cassio bị cách chức Phó tướng. Lợi dụng việc này, Iago xui Cassio đến nhờ cậy Dexđêmôna xin với Ôtenlô cho phục chức cũ. Nhằm đúng lúc Cassio khẩn thiết nhờ cậy Dexđêmôna, Iago dẫn Ôtenlô tới để chứng khiến. Từ đấy, bằng những thủ đoạn nham hiểm xảo quyệt, Iago gieo vào lòng Ôtenlô mối nghi ngờ người vợ đã tư thông với Cassio. Hắn đã làm cho Ôtenlô mất lòng tin vào con người và thổi bùng lên sự ghen tuông, căm phẫn. 

Đoạn trích dưới đây nói về cuộc hội thoại giữa Iago với Ôtenlô và vợ chàng. 

[…]

Iagô: Nàng đã dối lừa cha để lấy ngài, và khi nào hình như nàng rùng mình sợ hãi diện mạo ngài, ấy là lúc nàng yêu ngài thắm thiết.

Ôtenlô: Thực có thể.

Iagô: Như vậy hẳn là ngài phải hiểu, tuổi còn trẻ mà nàng đã có thể làm vẻ ngoài vờ vĩnh, bịt mắt cha kín như bưng khiến ông lão phải ngờ chuyện tình duyên là do bùa yêu ma quái. Nhưng kể ra tôi cũng thực là đáng trách, tôi cung kính cúi xin tướng quân xá lỗi cho tôi, đó cũng chỉ vì quá quý mến ngài thôi.

Ôtenlô: Ta sẽ hàm ơn ông mãi mãi.

Iagô: Thôi thấy việc này đã làm bàng hoàng tâm trí tướng quân.
Ôtenlô: Không hề gì, không hề gì.

Iagô: Thú thực rằng tôi rất ngại điều đó, tôi ước mong tướng quân sẽ coi những lời tôi nói là xuất phát từ tấm lòng quý mến tướng quân. Nhưng tôi thấy như tâm thần ngài đã xúc động. Xin tướng quân chớ vì lời tôi nói mà đi quá sự nghi ngờ mà gây to chuyện.

Ôtenlô: Ta sẽ không thể đâu!

Iagô: Nếu ngài lại hành động như vậy, thì thành ra những câu nói của tôi, tất đưa đến những kết quả xấu xa mà bản tâm tôi không định. Catxiô là người bạn quý của tôi. Nhưng thưa ngài... tôi thấy như ngài đã xúc động.

Ôtenlô: Không, không quá xúc động đâu, ta vẫn tin Dexđêmôna chung thủy.

Iagô: Mong rằng nàng cứ thủy chung được mãi, và cũng mong ngài cứ sống mãi được với niềm tin ấy!

Ôtenlô: Tuy nhiên tâm tính con người cũng có thể sa ngã được lắm!

Iagô: Vâng, chính vấn đề là như vậy. Tôi xin mạn phép ngài được nói điều này: nàng đã từ chối bao chỗ cầu hôn, toàn những nơi cùng xứ sở quê hương, cùng màu da đẳng cấp với nàng, những điều mà ai chẳng thèm khát ước mơ! Hừm! Như thế cũng đủ bộc lộ một sở thích đồi trụy, một tinh thần bệnh hoạn, những ý nghĩ trái lẽ tự nhiên. Nhưng xin ngài thứ lỗi, tôi thực không chủ tâm nói riêng nàng như thế, tuy rằng tôi vẫn thấy e ngại, một khi sở thích của nàng trở lại bình thường hơn, có thể lúc nào đó sẽ làm nàng so sánh tướng quân với các bạn đồng hương, và biết đâu chẳng xót xa hối tiếc.

Ôtenlô: Thôi đi đi, ngươi hãy đi đi, nếu ngươi còn nhận thấy điều gì khác hãy cho ta được biết rõ thêm. Dặn vợ ngươi phải dò xét để tâm. Thôi đi đi Iagô! Để ta được một mình.

Iagô: Xin cáo từ chủ suý.

Iagô bước đi...
Ôtenlô: Tại sao ta lại đi lấy vợ? Anh chàng ngay thẳng này hẳn là còn trông thấy, còn biết nhiều hơn nữa, hơn những điều hắn đã nói ra.

Iagô: (quay lại) - Thưa chủ suý, tôi mong mỏi, tôi thiết tha xin ngài đừng dò la việc này thêm nữa, cứ để mặc thời gian giải quyết. Việc để Catxiô đảm đương chức cũ là việc làm thích đáng công bằng, vì quả thực ông ta là người đủ khả năng làm trọn nhiệm vụ này, tuy nhiên nếu tướng quân cho là có lợi thì cũng nên hoãn việc đó một thời gian, bằng cách ấy tướng quân có thể nhận rõ thêm con người và thủ đoạn của Catxiô. Tướng quân cũng nên để ý xem phu nhân có nài xin cho Catxiô phục chức với tất cả nhiệt tình mạnh mẽ hay không? Lúc đó ta sẽ còn được thấy thêm nhiều điều nữa. Trong khi chờ đợi tôi cầu xin ngài cứ nghĩ rằng tôi là người quá sợ hãi lo xa (vì thực tâm tôi cũng e như vậy), và xin ngài cứ coi như nàng vô tội.

Ôtenlô: Đừng ngại là ta không tự chủ được. 

Iagô: Một lần nữa xin ngài cho tôi lui bước.

Iagô: Một lần nữa xin ngài cho tôi lui bước

Iagô vào
Ôtenlô: Gã kia thực là người vô cùng ngay thẳng, với trí óc thông minh sáng suốt hiểu rõ hết nhân tình thế thái. Nếu nàng thực là con chim ưng phóng đãng, thì dù những sợi dây ràng buộc chân chim có là ngay những thớ thịt của trái tim ta nữa, ta cũng sẽ vui lòng nổi hiệu còi cho nàng đi theo gió mưa lôi cuốn để tìm mồi trong mọi sự rủi may. Hay có thể vì da ta đen đủi, lời trò chuyện không du dương êm ái như những phường công tử gió trăng; hay vì bóng đời ta đã quá ngả dài xuống thung lũng thời gian. (Không! Tuổi nào đã đến lúc về chiều). Mà nàng đã xa ta. Ta đã bị lừa dối. Từ nay đời ta chỉ còn nguồn an ủi là ghê tởm là khinh ghét nàng thôi. Ôi tình duyên sao thống khổ, những con người mỹ miều đó ta chỉ có thể làm chủ thân thể mà không làm chủ được những ham mê ước muốn của họ. Ta thà chịu làm loài cóc nhái sống bằng hơi xú uế trong hang cùng hốc thẩm, còn hơn phải nhường một phần trong con người mà ta yêu dấu cho kẻ khác tự do sử dụng. Tuy vậy từ xưa định mệnh phũ phàng của những đấng vĩ nhân vẫn là không được may mắn như các kẻ tầm thường. Điều đó cũng giống như sự chết là số phận không thể nào tránh được. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, họa bị phụ tình đã dành cho ta ở trong số mệnh. Nàng đã đến kia rồi!

Đexdemina và Emilia ra
Nếu nàng thực là con người phản phúc, thì trời xanh kia đã tự giễu mình sao! Ta không thể nào tin như thế được.

Đexđêmôna: Thế nào Ôtenlô yêu dấu của em, bữa tiệc trưa tướng quân mời những nhà quý tộc trên đảo đã sẵn sàng, và tất cả đang chờ đợi tướng quân. 

Ôtenlô: Thực tôi đáng trách vô cùng. 

Đexđêmôna: Sao giọng tướng quân lại lạc đi như vậy? Hay tướng quân thấy khó chịu trong mình?

(Trích Ôtenlô, W. Shakespeare, Nguyễn Văn Sỹ dịch, Nxb Sân khấu, Hà Nội, Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2006)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Trong đoạn trích trên, có những nhân vật nào xuất hiện?

Câu 2. Xác định các hình thức lời thoại trong những câu sau:
Ôtenlô: Thôi đi đi, ngươi hãy đi đi, nếu ngươi còn nhận thấy điều gì khác hãy cho ta được biết rõ thêm. Dặn vợ ngươi phải dò xét để tâm. Thôi đi đi Iagô! Để ta được một mình.

Iagô: Xin cáo từ chủ suý.

Ôtenlô: Tại sao ta lại đi lấy vợ? Anh chàng ngay thẳng này hẳn là còn trông thấy, còn biết nhiều hơn nữa, hơn những điều hắn đã nói ra.

Câu 3. Lời nói bên ngoài và bên trong Ôtenlô có mâu thuẫn như thế nào?

Câu 4. Xác định sơ hở trong lời nói giả dối của Iago. Tại sao Ôtenlô không nhận ra sự giả dối đó?

Câu 5. Theo em, bi kịch tình yêu của Ôtenlô và Rô-mê-ô khác nhau như thế nào?


GỢI Ý TRẢ LỜI
	Câu 1. Trong đoạn trích trên, có những nhân vật xuất hiện là: Ôtenlô, Iago, Đexdemôna.

Câu 2. Các hình thức lời thoại xuất hiện trong những câu văn là:

- Lời đối thoại: Đối thoại giữa Ôtenlô và Iagô:
Ôtenlô: Thôi đi đi, ngươi hãy đi đi, nếu ngươi còn nhận thấy điều gì khác hãy cho ta được biết rõ thêm. Dặn vợ ngươi phải dò xét để tâm. Thôi đi đi Iagô! Để ta được một mình.

Iagô: Xin cáo từ chủ suý.

- Lời độc thoại của Ôtenlo: Tại sao ta lại đi lấy vợ? Anh chàng ngay thẳng này hẳn là còn trông thấy, còn biết nhiều hơn nữa, hơn những điều hắn đã nói ra.
Câu 3. Lời nói bên ngoài và bên trong Ôtenlô có mâu thuẫn:



- Bên ngoài cố gắng tỏ ra bình tĩnh, rộng lượng: Nếu nàng thực là con chim ưng phóng đãng, thì dù những sợi dây ràng buộc chân chim có là ngay những thớ thịt của trái tim ta nữa, ta cũng sẽ vui lòng nổi hiệu còi cho nàng đi theo gió mưa lôi cuốn để tìm mồi trong mọi sự rủi may.


- Bên trong đan xen những xúc cảm tiêu cực: tự ti, ghen tuông, nghi ngờ: Từ nay đời ta chỉ còn nguồn an ủi là ghê tởm là khinh ghét nàng thôi; Ta thà chịu làm loài cóc nhái sống bằng hơi xú uế trong hang cùng hốc thẩm, còn hơn phải nhường một phần trong con người mà ta yêu dấu cho kẻ khác tự do sử dụng; Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, họa bị phụ tình đã dành cho ta ở trong số mệnh…
Câu 4. Xác định sơ hở trong lời nói giả dối của Iago. Tại sao Ôtenlô không nhận ra sự giả dối đó?



- Sơ hở trong lời nói giả dối của Iago: Iago đã cáo từ ra về còn quay lại khuyên Ôtenlô không truy cứu: Thưa chủ suý, tôi mong mỏi, tôi thiết tha xin ngài đừng dò la việc này thêm nữa, cứ để mặc thời gian giải quyết.


- Iago đã đánh trúng điểm yếu của Ôtenlô: Sự tự ti và lòng ghen tuông mãnh liệt. Chính những điều đó đã cướp mất lí trí của chàng làm chàng mù quáng, không nhận ra được kẽ hở trong lời nói dối của Iago.

Câu 5. Bi kịch tình yêu của Ôtenlô và Rô-mê-ô khác nhau như thế nào?



- Rô-mê-ô vì hoàn cảnh (nguyên nhân từ bên ngoài) mà buộc phải tự tử để thể hiện sự chung thủy với người mình yêu.



- Ôtenlô vì tự ti, vì ghen tuông (nguyên nhân bên trong) mà tự tay tiêu diệt tình yêu.


	ĐỀ 04
Đọc văn bản:
Lược dẫn:

Vũ Như Tô, một kiến trúc sư thiên tài, bị hôn quân Lê Tương Dực bắt xây dựng Cửu Trùng đài để làm nơi hưởng lạc, vui chơi với các cung nữ. Vốn là một nghệ sĩ chân chính, gắn bó với nhân dân, cho nên mặc dù bị Lê Tương Dực dọa giết, Vũ Như Tô vẫn ngang nhiên chửi mắng tên hôn quân và kiên quyết từ chối xây Cửu Trùng đài.

Đan Thiềm, một cung nữ của nhà vua cũng là tri kỷ của Vũ Như Tô đã thuyết phục Vũ Như Tô chấp nhận yêu cầu của Lê Tương Dực, lợi dụng quyền thế và tiền bạc của hắn, trổ hết tài năng để xây dựng cho đất nước một toà lâu đài vĩ đại “bền như trăng sao”, có thể “tranh tinh xảo với hoá công” để cho dân ta nghìn thu còn hãnh diện.

Theo lời khuyên, Vũ Như Tô đã thay đổi thái độ, chấp nhận xây Cửu Trùng đài. Từ đó, ông dồn hết tâm trí và bằng mọi giá xây dựng toà đài sao cho thật hùng vĩ, tráng lệ.
Lớp III

Thêm Vũ Như Tô

Vũ Như Tô (có vẻ mệt, người hốc hác; lẩm bẩm): Bao nhiêu người chết vì ta! Khốn nạn... Nhưng sao ta đã vội nản. Nhu nhược thì sao dựng nổi cái đài này? Thương nhau ta để trong lòng. Hồn các chú có khôn thiêng xin chứng giám cho anh, phù hộ cho anh dựng một kỳ công cho nước ta. Các chú chết cũng không phí. Anh sẽ xây trong đài này, một ngôi đền lộng lẫy để muôn đời khói hương các chú. (Vui vẻ). Ta có mẹo này, nhất định không đổ nữa (định chạy đi, chợt thấy các bạn). Kìa các chú. Các chú tức anh chăng, giận anh đấy à?

Phó Độ (nham hiểm): Không.

Phó Bảo (van lơn): Bác Cả nới tay cho, bác tha cho chú kia (chỉ tay về phía người đao phủ vừa ra). Đừng đem người ta ra chém. Thực khắc nghiệt quá việc quân. Bác tha người ta, tôi xin bác, chỉ có bác là tha được.

Cả bọn: Vâng, bác tha cho người ta.

Vũ Như Tô: Các chú thực là trung hậu. Nhưng có biết đâu... Tôi cũng khổ tâm lắm đây. Tôi có phải là gan sắt đá đâu mà vô tình kia, các chú. Nhưng không thẳng tay không xong. Xây cái Cửu Trùng Đài này cũng khó như đánh trận, mỗi người chúng ta là một tên lính, phải đồng lao cộng tác, không được thoái chí, không được trốn tránh. Tôi tha không khó gì, nhưng thế là dung túng cho thợ trốn đi, mà thợ trốn đi thì đài xây sao được. Khi xưa vua Thục đắp thành Cổ Loa có con kê tinh cứ gáy làm đổ thành, phải trừ kê tinh mới đắp nổi. Đây cũng thế, phải trừ hết cả những kẻ hèn, thấy khó đã nản.

Phó Bảo: Vua Thục đắp thành để giữ nước, còn ta xây thành để cho vua chơi.
Vũ Như Tô: Sao lại để vua chơi, đây là ta xây cho cả nước.

Phó Bảo: Cho cả nước, nhưng chỉ ít người được đến đây, họ nhà vua, các quan, thế là hết, dân được lợi gì?

Vũ Như Tô: Chú quên hết lời anh em ta ký kết cùng nhau rồi. Sao chú đã thay đổi thế? Thảo nào mà tôi thấy... Ta xây một cái đài vĩ đại, làm vinh dự cho non sông. Đến làm một cái nhà con còn tốn tiền, tốn lực huống chi là một cái đài to như núi, bền như trăng sao.

Hai Quát: Chúng tôi vẫn gắng sức, một dạ xây đài, có dám sai lời hứa đâu. 
Vũ Như Tô (ngồi xuống cái bực cao nhất): Các chú đừng nản mới được. Vạn sự khởi đầu nan. Vượt qua cái khó này là xong hết. Tôi đã nghĩ được mẹo khác rồi...

Phó Độ: Vâng phải nghĩ thế nào chứ không chết hại thế này thì...

Vũ Như Tô (như nói một mình): Chỉ tức bọn khách trú...

Phó cối: Vì sao thưa bác?

Vũ Như Tô: Họ khen đài đẹp, khen đài to, khen cột đồng của chú Toét, khen rồng

của chú Độ, khen chú Bảo giỏi, chú Cõi khéo, nhưng chúng dám mở miệng nói ra rằng ta không xây nổi cái Cửu Trùng Đài này.

Cả bọn: Chúng bảo sao?

Vũ Như Tô: Chúng bảo người An Nam chỉ có thể làm được cái đền, cái miếu nhỏ nhỏ bé bé...

Phó cối: Chứ đài to thì không làm nổi?

Vũ Như Tô: Tức lắm.

Cả bọn: Chúng nó nói láo.

Phó cối: Làm cho chúng nó biết tay. Chúng nó nói láo, nó dám khinh cả nước mình? Chúng nó đã giỏi hơn ai?

Phó Bảo: Tức đến chết được. Thằng Ngô bao giờ cũng thế.

Vũ Như Tô: Cho nên tôi cứ phải cố, dù có vất vả, dù chết đi nữa cũng phải xây xong cái đài này.

Phó cối: Phải lắm, phải xây cho chúng nó biết tay.

Cả bọn: Xây xong mới nghe. Chúng mày hãy mở mắt ra mà xem các thợ An Nam...
(Trích Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng, in trong Tổng tập văn học Việt Nam, 

Hà Minh Đức sưu tầm, biên soạn, giới thiệu, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Đoạn trích trên ghi lại cuộc đối thoại của những ai?

Câu 2. Theo đoạn trích, vì sao biết xây dựng Cửu Trùng Đài tốn kém tiền của, công sức nhân dân nhưng Vũ Như Tô vẫn quyết xây bằng được?
Câu 3. Qua lời thoại của các nhân vật, em hiểu gì về tính cách của họ? 

Câu 4. Nhận xét về ước mơ của Vũ Như Tô qua câu thoại: “Cho nên tôi cứ phải cố, dù có vất vả, dù chết đi nữa cũng phải xây xong cái đài này.”

Câu 5. Đoạn trích gợi cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa lí tưởng và thực tế?


GỢI Ý TRẢ LỜI
	Câu 1. Đoạn trích trên ghi lại cuộc đối thoại của: Vũ Như Tô và thợ xây.

Câu 2. Vũ Như Tô biết xây dựng Cửu Trùng Đài tốn kém tiền của, công sức nhân dân nhưng vẫn quyết xây bằng được bởi ông mong muốn xây được công trình nghệ thuật to như núi, bền như trăng sao để đem lại vinh dự cho non sông đất nước, nghìn thu còn hãnh diện.
Câu 3. Qua lời thoại của các nhân vật, có thể thấy:


- Vũ Như Tô am hiểu sách vở, nhân hậu nhưng có phần xa rời thực tế và luôn khao khát cháy bỏng sáng tạo công trình sánh với hoá công,…



- Những người thợ hồ chân chất mộc mạc, suy nghĩ đơn giản, thực tế,…

Câu 4. Nhận xét về ước mơ của Vũ Như Tô qua câu thoại: “Cho nên tôi cứ phải cố, dù có vất vả, dù chết đi nữa cũng phải xây xong cái đài này.”

- Ước mơ của Vũ Như Tô: Dù khó khăn vất vả, dù phải chết vẫn phải xây xong Cửu Trùng Đài.

- Nhận xét: 

+  Vũ Như Tô hiểu được những khó khăn, gian khổ, mất mát khi xây đài Cửu Trùng nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm thực hiện ước mơ. 

+ Đó là ước mơ cháy bỏng, vượt lên trên mọi trở ngại, kể cả cái chết. Điều đó chững tỏ Vũ Như Tô là người có hoài bão, lí tưởng lớn và có lòng quyết tâm.

- Lí giải phù hợp, thuyết phục.
Câu 5. Suy nghĩ về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa lí tưởng và thực tế:

- Nghệ thuật không thể tồn tại nếu xa rời hiện thực và đời sống.

- Nghệ thuật sống trong lòng nhân dân và phát triển vì nhân dân. Nếu nghệ thuật không đem lại lợi ích cho nhân dân, đối lập với đời sống của nhân dân thì nghệ thuật đó cũng không có giá trị.

- Lí tưởng của mỗi người dù có lớn lao đến đâu cũng cần phù hợp với thực tế, không nên đi ngược lại thực tế. Dù người nghệ sĩ có ước mơ cao cả đến đâu nhưng nếu ước mơ đó đi ngược lại lợi ích, mâu thuẫn với đời sống thực tế của nhân dân thì cũng sẽ không thể thực hiện được.

...


ĐỀ 05
	Đọc đoạn trích sau:

                                                       LỚP IX  - vở kịch Vũ Như Tô
Ngô Hạch: – Chúng bay đi đâu
Lũ quân: – Bẩm tướng quân! Kinh thành phát hỏa!
Ngô Hạch: – Ai ra lệnh ấy?
Một tên quân: – Chính An Hòa Hầu!
Vũ Như Tô: – Chính An Hòa Hầu! Thế Cửu Trùng đài?
Lũ quân: – Cửu Trùng đài ư? Dã tràng xe cát! Cửu Trùng đài sắp là một đống tro tàn!
Vũ Như Tô: – Vô lí! Vô lí!
Ngô Hạch: – Rõ quân ngu muội! Đến đầu mày chả chắc, nói chi đến Cửu Trùng đài mà còn tin tưởng.
Vũ Như Tô: – Đời ta không quý bằng Cửu Trùng đài
Quân sĩ: – Giống vật không biết nhục.
Ngô Hạch: – Dẫn nó đi. (Chợt có ánh lửa sáng rực, cả tàn than, bụi khói bay vào).
Vũ Như Tô (nhìn ra, rú lên)- Đốt thực rồi! Đốt thực rồi! Ôi đảng ác! Ôi muôn phần căm giận! Trời ơi! Phú cho ta cái tài làm gì? Ôi mộng lớn! Ôi Đan Thiềm! Ôi Cửu Trùng đài! (Có tiếng hô vui vẻ: “Cửu Trùng đài đã cháy!”)
Quân sĩ: – Thực đáng ăn mừng.
Vũ Như Tô (chua chát) – Thôi thế là hết. Dẫn ta đến pháp trường!
Màn hạ nhanh.
                                                                           (Trích Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Nêu sự kiện chính trong đoạn trích.
Câu 2. Chỉ ra sự xung đột trong quan điểm của Ngô Hạch và quân sĩ với quan điểm của Vũ Như Tô về Cửu Trùng Đài trong lớp kịch trên.
Câu 3. Lời thoại của các nhân vật trong đoạn trích bộc lộ thái độ, tâm trạng gì của họ?
Câu 4. Lớp kịch trên giúp em hiểu gì về bi kịch của Vũ Như Tô?
Câu 5. Theo em, con người liệu có nên theo đuổi lí tưởng đến cùng, bất chấp những cái giá phải trả to lớn thế nào hay không? Vì sao?
GỢI Ý TRẢ LỜI
Câu 1. Sự kiện chính: Dân chúng đốt phá Cửu Trùng Đài, Vũ Như Tô đau đớn ra pháp trường.
Câu 2. 
Trong đoạn trích, sự xung đột trong quan điểm của Ngô Hạch và quân sĩ với quan điểm của Vũ Như Tô về Cửu Trùng Đài được thể hiện rất rõ nét:

- Với Vũ Như Tô: Cửu Trùng Đài là tâm huyết, hoài bão cả đời của ông mong muốn tô điểm cho đất nước.

- Với Ngô Hạch và quân sĩ: Vũ Như Tô là một kẻ có tội khi xây Cửu Trùng Đài đã gây ra bao lầm than cho dân chúng.

Câu 3. Qua lời thoại của các nhân vật, có thể thấy:
- Ngô Hạch và quân lính: vui mừng, phấn khích khi Cửu Trùng Đài bị đốt; có phần hống hách, mỉa mai, xúc phạm người nghệ sĩ Vũ Như Tô: Rõ quân ngu muội!, Giống vật không biết nhục, Thực đáng ăn mừng.
- Vũ Như Tô: vô cùng đau đớn đến tuyệt vọng khi khát vọng nghệ thuật tàn tành, công trình nghệ thuật thành mây khói, tình tri kỉ lìa xa, dang dở. Tâm trạng đó được bộc lộ rõ qua lời thoại: Lặp lại 2 lần câu: Đốt thực rồi!; kết cấu câu cảm thán liên tiếp Ôi....; câu hỏi tu từ: Phú cho ta cái tài để làm gì?; lời than liên tiếp: Ôi mộng lớn! Ôi Đan Thiềm! Ôi Cửu Trùng đài. 

Câu 4. 
Bi kịch của Vũ Như Tô: Muốn thực hiện được lí tưởng nghệ thuật thì đi ngược lại quyền lợi trực tiếp của nhân dân ; nếu xuất phát từ  lợi ích của nhân dân thì không thể thực hiện được lí tưởng nghệ thuật cao cả của người nghệ sĩ. 
=> Bi kịch của Vũ Như Tô là bi kịch của người nghệ sĩ say mê sáng tạọ, mang khát vọng cao cả nhưng lầm lạc trong suy nghĩ và hành động.

Câu 5. HS bày tỏ quan điểm, trả lời cho câu hỏi: Con người liệu có nên theo đuổi lí tưởng đến cùng, bất chấp những cái giá phải trả to lớn thế nào hay không?

Sau đây là một gợi ý:
- Chúng ta không nên theo đuổi lí tưởng đến cùng, bất chấp những cái giá phải trả to lớn thế nào. Bởi vì:

+ Lí tưởng là điều cần thiết với mỗi người, giúp con người sống có mục tiêu, phát huy mọi giá trị, hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
+ Tuy nhiên, lí tưởng của cá nhân cần phù hợp với hoàn cảnh thời đại, với lợi ích chung của mọi người, không nên bất chấp tính mạng của bản thân cũng như người khác.

+ Lí tưởng chỉ thực sự đẹp đẽ và có giá trị nếu nó làm cho cuộc sống của mỗi cá nhân và cộng đồng tốt hơn. Chúng ta không nên theo đuổi những lí tưởng viển vông, xa rời thực tế để phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc.

...
ĐỀ 06
Đọc văn bản:

Hồn Trương Ba: Như vậy thì suýt nữa là tôi chết hẳn bà nhỉ?

Vợ Trương Ba: May mà có ông Đế Thích…

Hồn Trương Ba: Kinh thật! Chết hẳn không được sống nữa! (Ngẫm nghĩ). Ai bảo không sợ chết là nói khoác, chứ tôi, tôi sợ lắm. Cứ nghĩ đáng nhẽ mình…là lại sợ. May quá, mình lại được sống lại, được đi lại, làm lụng, trông thấy mặt trời, được ăn những trái cây trong vườn, ngửi mùi hoa ngâu, hoa lý trước thềm, uống nước chè tươi bà nấu.. Lại được bên bà, nhìn thấy bà.. Sống, thật là lý thú!

Vợ Trương Ba (Rụt rè) Nhưng…nhưng.. ông đã…

Hồn Trương Ba: Đã khác hẳn trước, phải không? (Rầu rĩ). Bà đã quen hình vóc này của tôi chưa?

Vợ Trương Ba: Đã gần một tháng, cũng…cũng quen dần ông ạ!

Hồn Trương Ba: Vậy là sao.. Tôi vẫn chưa quen được! Cái thân xác có phải bộ quần áo đâu mà dễ quen, dễ đổi. Có khi người ngoài nhìn vào còn dễ quen chứ chính bản thân mình thì… đã gần một tháng, tôi là tôi mà cứ như không phải là tôi.. Trước kia tôi đâu có biết Anh hàng thịt này là ai.. (Ngắm nghía lại tay chân mình). Cái thân xác cũ của tôi, tôi mang đã 50 năm chứ cái thân xác cồng kềnh này.. (Lắc đầu).

Vợ Trương Ba: Quen dần..nhưng mà..Lắm lúc không hiểu sao tôi vẫn nhớ tới hình vóc ông hôm qua, lại thương cho cái người nằm dưới đất ấy…

Hồn Trương Ba: Người nào? Dưới đất chỉ là cái xác. Thế mà bà bảo: Chỉ có cái hồn mới là đáng kể! Thân xác là kẻ khác nhưng hồn vẫn là mình cơ mà!

Vợ Trương Ba: Tôi hỏi thật, từ hôm mang thân Anh hàng thịt, mình thấy trong người thế nào, có như xưa không?

Hồn Trương Ba: Tôi khỏi hẳn cái chứng đau lưng với bệnh hen xuyễn. Người thấy khoẻ mạnh lắm. Anh hàng thịt này là người lực lưỡng to béo nhất chợ mà.

Vợ Trương Ba: Giờ một bữa ông ăn 8,9 bát cơm. Trước ông ăn yếu lắm. Mà giờ ông lại hay đòi uống rượu.

Hồn Trương Ba: (Ngại ngùng) Chẳng hiểu tại sao. Chắc vì Anh hàng thịt nghiện rượu. Xưa tôi ghét nhất cái thứ đó! Bây giờ tôi vẫn ghét, nhưng cái thân xác tôi mang đã quen với thói cũ của nó…

Vợ Trương Ba: (Ngậm ngùi) Bây giờ ông trẻ hơn xưa đến hơn hai mươi tuổi, Anh hàng thịt mới ngoài ba mươi mà.. Ông sức vóc như thế, mắt ông còn tinh, tóc ông đen nhánh còn tôi đã già rồi, tôi đã là bà lão rồi..

Hồn Trương Ba: Kìa bà nó.. Thì tôi có muốn thế đâu!




(Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt*, Lưu Quang Vũ, in trong Tuyển tập kịch Lưu Quang Vũ, NXB Sân khấu, Hà Nội, 1994)



Chú thích:

* Hồn Trương Ba, da hàng thịt là à vở kịch nói nổi tiếng của nhà thơ, nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ, được sáng tác vào năm 1981 - 1984, dựa theo truyện dân gian "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", nội dung có ý nghĩa xã hội vô cùng sâu sắc.
Tóm tắt vở bi kịch: Trương Ba là một ông lão giỏi đánh cờ tướng, được mọi người kính trọng vì lòng nhân hậu và tính tình hiền lành, nhưng lại bị Bắc Đẩu do sơ suất mà gạch nhầm tên trong sổ tử dẫn tới cái chết . Vì muốn sửa sai, nên Nam Tào, Bắc Đẩu và Đế Thích cho hồn Trương Ba được sống lại và nhập vào xác của một anh hàng thịt vừa mới chết (do Trương Ba lúc này đã chết từ lâu, thân thể ông đã tan rữa trong bùn đất nên không thể hoàn hồn trở lại). Trú nhờ trong thể xác của anh hàng thịt, linh hồn Trương Ba gặp phải rất nhiều điều phiền toái: lí trưởng sách nhiễu, chị hàng thịt đòi chồng, gia đình Trương Ba cảm thấy xa lạ vì không phải da thịt của người thân mình..., bản thân Trương Ba thì vô cùng đau khổ vì phải sống trái tự nhiên, giả tạo. Đặc biệt, Trương Ba khi này nhiễm phải nhiều thói xấu và những nhu cầu vốn không phải của chính bản thân ông do phải trú trong thân xác của anh hàng thịt. Trước nguy cơ tha hóa về nhân cách và sự phiền toái từ việc mượn thân xác của kẻ khác, Trương Ba quyết định trả lại xác cho hàng thịt và chấp nhận cái chết theo đúng quy luật sinh - lão - bệnh - tử.
Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Nhân vật Trương Ba đang ở trong tình thế nào?

Câu 2. Tìm những từ ngữ  nói về sự thay đổi của Trương Ba khi trú ngụ trong xác của anh hàng thịt. 

Câu 3. Nêu ý nghĩa của các chú thích nghệ thuật (phần in nghiêng  trong ngoặc đơn) trong đoạn trích. 

Câu 4.  Đoạn trích trên đã cho em thấy bi kịch nào của nhân vật Trương  Ba? 

Câu 5. Em có đồng tình với quan niệm “Chỉ có cái hồn mới là đáng kể” không? Tại sao?

GỢI Ý TRẢ LỜI
	Câu 1. Nhân vật Hồn Trương đang ở trong tình thế:


- Bị gạch tên chết nhầm.


- Giờ hồn của Trương Ba phải trú nguh trong xác của anh hàng thịt.

Câu 2.  Những từ ngữ  nói về sự thay đổi của Trương Ba:
+  khỏi hẳn cái chứng đau lưng với bệnh hen xuyễn;

+ khoẻ mạnh lắm; 

+ một bữa ông ăn 8,9 bát cơm;

+ hay đòi uống rượu; 

+ trẻ hơn xưa đến hơn hai mươi tuổi, mắt ông còn tinh, tóc ông đen nhánh.

Câu 3. Ý nghĩa của các chú thích nghệ thuật (phần in nghiêng  trong ngoặc đơn) trong đoạn trích:
- Ghi chú về các hành động, biệu thị thái độ, của nhân vật.
- Giúp người đọc, người nghe hình dung cụ thể hơn thái độ, tâm trạng của nhân vật.
Câu 4. Đoạn trích trên đã bắt đầu cho  ta thấy được bi kịch của nhân vật Trương  Ba, đó là: 
- Sự không thống nhất giữa Hồn và Xác. Dù xa lạ, không phù hợp với xác hàng thịt nhưng hồn Trương Ba vẫn phải trú ngụ trong đó và đang chứng kiến sự thay đổi của mình dưới thân xác hàng thịt.  
- Người thân của Trương Ba cũng bắt đầu cảm thấy ngậm ngùi, xa lạ dần trước sự thay đổi của Trương Ba.
Câu 5. HS có thể đồng tình hoặc không đồng tình nhưng lý giải phải hợp lý, thuyết phục.

- Nếu đồng tình: chỉ ra ý nghĩa của đời sống tâm hồn, và tác hại của đời sống xác thịt đối với con người: đề cao, coi trọng sự sống tâm hồn mà phủ nhận đời sống của xác thịt của con người.

- Nếu phản đối: cần chỉ ra vai trò, sự cần thiết của đời sống tâm hồn và xác thịt, con người bình thường cần phải có được sự cân bằng cả về tâm hồn về thể xác, mọi sự lệch lạc đều dẫn tới bi kịch.


	ĐỀ 07
Đọc văn bản:

(Nam Tào và Bắc Đẩu biến đi) 

Đế Thích: Lũ hèn (với hồn Trương Ba). Thế là trời cho phép ông mang thân hàng thịt rồi đấy! 

Hồn Trương Ba: Trời có cho phép, tôi cũng chẳng cho phép mình. Ông Đế Thích, ông phải nhanh nhanh lên, cho cu Tỵ mau được sống lại và tôi được… 

Đế Thích (Nghẹn ngào): Bác Trương Ba…(Nhìn nét mặt quả quyết của Trương Ba). Thôi được! 

Hồn Trương Ba: Bác nên sang nhà chị Lụa báo trước để cu Tỵ sống lại mọi người khỏi kinh hoàng. 

Đế Thích (Nhìn ra ngoài trời): Sắp tắt nắng! Như vậy phép màu cho hồn bác lìa khỏi xác và hồn hàng thịt nhập vào tôi phải làm từ bên nhà chị Lụa mới kịp đúng trước lúc mặt trời lặn. Tôi phải đi ngay! Chúng ta chia tay nhau. 

Hồn Trương Ba: Tôi chờ phép màu của bác ở đây! 

Đế Thích: Bác còn một lúc để thu xếp sửa soạn. 

Hồn Trương Ba: Có gì mà phải thu xếp. Trong chuyến đi này, người ta chẳng có hành lý gì mang theo. Tôi đã sẵn sàng. Bác hãy đi đi. Nhờ bác nói với vợ con tôi đang ở bên nhà cu Tỵ rằng: Hãy về nhà mau, tôi muốn gặp! 

Đế Thích: Bác Trương Ba, bác đã dạy tôi những điều mà trên thiên đình tôi không được học bao giờ. Lát nữa sẽ là phép màu cuối cùng của ông tiên Đế Thích! Bởi vì…bởi vì bác ạ, tôi sẽ không trở về giời nữa đâu! 

Hồn Trương Ba: Sao? 

Đế Thích: Họ không cho mà tôi thì cũng chẳng thiết về. Tôi chán cõi giời lắm rồi. Tôi sẽ ở lại đây làm một con người, sống một cuộc sống của con người trần thế… 

Hồn Trương Ba: Nhưng bác…bác…sẽ…

Đế Thích: Sẽ không được bất tử? Thì cái đó cũng như bác, như tất cả mọi người. Bất tử, cái đó cũng mệt lắm! Chỉ hiềm một nỗi: Xưa nay tôi là tiên trên trời, trần gian của các bác thì ghê gớm, bí hiểm tôi lo không sống nổi. Hay là…bác Trương Ba ạ…hay là… tôi nhập hồn bác vào thân xác tôi, ta cùng sống nhé? 

Hồn Trương Ba: Tôi không sống trong xác Anh hàng thịt được, không mang thân đứa trẻ được, cũng không thể mang thân một ông tiên được. Rất cám ơn bác nhưng không được đâu! Bác cứ sống với thân bác, hồn bác rồi bác sẽ tìm được cách sống trong cõi đời ghê gớm nhưng lý thú này…Can đảm lên bác Đế Thích, chúc bác sung sướng (Tới bên Đế Thích). Vĩnh biệt bác! 

Đế Thích (Nghẹn ngào): Vĩnh biệt bác! 

(Họ lặng nhìn nhau rồi Đế Thích hấp tấp đi) 

(Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lưu Quang Vũ,

in trong Lưu Quang Vũ – Tuyển tập kịch, NX B Sân khấu, Hà Nội 1994)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Đoạn trích trên ghi lại cuộc đối thoại của những ai?

Câu 2. Chỉ ra lựa chọn của Trương Ba trong đoạn hội thoại trên.

Câu 3. Nhận xét tình cảm, thái độ của Đế Thích với Trương Ba qua đoạn trích.

Câu 4. Nhận xét về lời khuyên của Trương Ba dành cho Đế Thích: “Bác cứ sống với thân bác, hồn bác rồi bác sẽ tìm được cách sống trong cõi đời ghê gớm nhưng lý thú này…”.

Câu 5. Theo em, những bài học mà Đế Thích thú nhận: “Bác Trương Ba, bác đã dạy tôi những điều mà trên thiên đình tôi không được học bao giờ” là gì?


GỢI Ý TRẢ LỜI
	Câu 1. Đoạn trích ghi lại cuộc đối thoại giữa Trương Ba và Đế Thích.

Câu 2. Lựa chọn của Trương Ba trong đoạn hội thoại trên: Trương Ba lựa chọn cái chết hoàn toàn, trả lại xác cho hàng thịt và cũng không cần nhập vào xác của bất kì ai.

Câu 3. Tình cảm, thái độ của Đế Thích với Trương Ba qua đoạn trích: Đế Thích nuối tiếc cho Trương Ba, không muốn Trương Ba chết nhưng đành bất lực và miễn cưỡng đồng ý với quyết định dứt khoát của Trương Ba
Câu 4. 

- Nội dung lời khuyên của Trương Ba dành cho Đế Thích: Sống là chính mình, hài hòa bên trong, bên ngoài, cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa giữa cõi đời phong phú đầy đối cực.

- Nhận xét: Lời khuyên ý nghĩa, đầy tính nhân văn xuất phát từ lòng yêu đời và niềm trân trọng sự sống đích thực.

Câu 5. Những bài học mà Đế Thích thú nhận: “Bác Trương Ba, bác đã dạy tôi những điều mà trên thiên đình tôi không được học bao giờ” là:
- Thà chết mà được là chính mình.



- Biết hi sinh mình cho những điều có ý nghĩa.



- Trần thế (chứ không phải thiên đình) mới là ngôi trường tuyệt vời nhất, dạy dỗ ta nên người.




	ĐỀ 08
Đọc đoạn trích:

Trương Ba: (Một mình): Còn một lúc nữa… U thằng Cả có về kịp không? (Nhìn xuống thân thể). Thế là anh sắp không phải mang hồn tôi nữa rồi, thân thể Anh hàng thịt ạ! Đã có lúc tôi ghét giận anh nhưng giờ đây khi sắp rời khỏi anh, không hiểu sao tôi bỗng thấy ngậm ngùi. (Ngắm nghía cánh tay, cổ tay). Ba tháng mang hồn tôi, thân anh gầy hẳn đi mà hồn tôi thì cũng suýt nữa suy sụp tan nát cả. Ta chia tay nhau vậy. Anh sẽ về gặp lại chị vợ anh…(Chạnh buồn). Người đàn bà ấy cũng lạ thật! Anh cho tôi gửi lời chào chị ấy (Bâng khuâng). Chị ấy có nhớ gì tới tôi không? Anh có thay đổi tâm tính đi không để chị ấy đỡ khổ. Giờ thì chị ấy sẽ đòi anh thay đổi tâm tính đấy! (Nhìn xuống chân) Ở bắp chân anh có một vết xước khá sâu, do ban sáng tôi vô ý vấp phải gốc cây nhọn. Bà vợ tôi đưa tôi lá thuốc, tôi đã dịt nửa lá còn nửa lá (Lấy gói thuốc trên bàn cho vào túi áo) Anh cầm về tối dán nốt cho chóng khỏi… (Đứng dậy) Mặt trời sắp lặn (Mừng rỡ)… Kìa, u nó đã về! (Gọi to) bà nó ơi! U thằng Cả ơi! (Bà vợ vào) Bà lại đây, ngồi xuống cạnh tôi một lát. Tôi sắp…tôi sắp…xa mình, lần này thì xa hẳn! 

Vợ Trương Ba: Ông nói sao? 

Hồn Trương Ba: Lần này, tôi kịp từ biệt bà. Nỗi khổ vì chồng chết, bà phải chịu đựng những hai lần. Nhưng lần này, không nên khóc, bà nhi? 

Vợ Trương Ba: Ông nói gì, tôi không hiểu! Ai bắt ông chết? 

Hồn Trương Ba: Chẳng ai bắt cả. Cần phải thế! Chính bà sẽ thấy thế là phải! 

(Chị con dâu đứng sau bà mẹ từ lúc nào) 

Hồn Trương Ba: Con dâu của thầy, con chả từng nói: “Làm sao giữ được thầy nguyên vẹn là thầy của chúng con xưa kia”. Chỉ có cách này thôi. 

Chị con dâu: Con hiểu thầy. Nhưng thầy ơi! (Chạy tới gục vào vai hồn Trương Ba) Con thương thầy… 

Hồn Trương Ba: Tội nghiệp con, con tốt lắm! Thằng Cả của thầy nó làm khổ con nhiều! (Anh con trai vai đeo, tay ôm nhiều đồ đạc, làn bọc lỉnh kỉnh, từ ngoài vào đứng sững bên cửa nhìn hồn Trương Ba) 

Hồn Trương Ba: Cả, may con về kịp, chỉ giây lát nữa thôi, thầy sẽ phải đi! 

Anh con trai: Đi đâu? 

Hồn Trương Ba: Đi xa lắm, đi mãi mãi. Đây là những lời cuối cùng thầy nói với con. Cả, bỏ đống đồ đạc trên mình con xuống, lại gần đây với thầy. Bởi những đồ đạc ấy chẳng giữ được thầy ở lại. 

(Anh con trai buông đồ đạc xuống bước tới gần) 

Hồn Trương Ba: Thế, như ngày nào hai cha con ta bắt đầu khai phá, gieo vỡ khu vườn. Con nên nhớ một điều: so với lẽ sống chết của cuộc đời, mọi thứ của cải đều vô nghĩa hết. Chỉ có lòng thầy u yêu thương các con, lòng các con yêu thương nhau là đáng kể. Cả ơi, con hãy tìm lại tâm hồn thằng Cả ngày nào của thầy… Nếu không, con chết mất! Cũng vì lẽ đó mà thầy ra đi… bà và các con nhớ chăm sóc khu vườn, nuôi dậy cái Gái cho thật cẩn thận. Mong sao bọn trẻ sau này được sung sướng! (Với vợ). Cuộc đời mỗi chúng ta rồi sẽ qua đi, nhưng cái ngày tôi gặp bà ở bến Tằm năm xưa thì còn lại mãi… 

Vợ Trương Ba (Lao đến): Ông, ông ơi! 

Hồn Trương Ba: (Bỗng thấy trong người choáng váng): Đã đến lúc rồi ư? Sao nhanh thế? Ông Đế Thích! Khoan! Khoan đã! Cho tôi một lát nữa! Tôi còn muốn ra thăm khu vườn… (Hốt hoảng). Tôi chưa gặp cái Gái. Tôi chưa gặp ông Trưởng Hoạt. Khoan đã! Cho tôi sống! (Ôm đầu). Không kịp nữa rồi! Mặt trời đã lặn… Sao tất cả bỗng tối sầm (Tìm nắm tay vợ) bà! (Gục xuống). 

Hồn Trương Ba: Ông Trương Ba! Ông Trương Ba! 

Chị con dâu: Thầy! 

Anh con trai (Kêu to): Thầy! (Nấc lên) Thầy ơi! Con sẽ nghe lời thầy, sẽ lại là thằng Cả xưa kia của thầy…Thầy ơi!

                                    (Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lưu Quang Vũ,

            in trong Lưu Quang Vũ – Tuyển tập kịch, NXB Sân khấu, Hà Nội 1994)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Nêu sự kiện chính trong đoạn trích trên.
Câu 2. Trong đoạn trích trên, những nhân vật nào đã tham gia cuộc đối thoại với Trương Ba, họ có mối quan hệ như thế nào với Trương Ba? 

Câu 3. Nêu thái độ của Trương Ba trong đoạn trích trên.
Câu 4. Em hiểu “lẽ đó” trong câu nói của Trương Ba “Cũng vì lẽ đó mà thầy ra đi…” như thế nào?

Câu 5. Lựa chọn của hồn Trương Ba trong đoạn hội thoại sau gợi cho em suy nghĩ gì?
“Vợ Trương Ba: … Ai bắt ông chết? 

Hồn Trương Ba: Chẳng ai bắt cả. Cần phải thế! Chính bà sẽ thấy thế là phải! 

(Chị con dâu đứng sau bà mẹ từ lúc nào) 

Hồn Trương Ba: Con dâu của thầy, con chả từng nói: “Làm sao giữ được thầy nguyên vẹn là thầy của chúng con xưa kia”. Chỉ có cách này thôi.”


GỢI Ý TRẢ LỜI
	Câu 1. Sự kiện chính trong đoạn trích: Cuộc trò chuyện cuối cùng của Trường Ba với những người thân yêu trước lúc Trương Ba ra đi để trả lại thân xác cho hàng thịt.
Câu 2. 



- Những nhân vật đã tham gia cuộc đối thoại với Trương Ba: Vợ Trương Ba, chị con dâu, anh con trai.

- Họ đều là người nhà của Trương Ba, là vợ là con trai, con dâu của ông. 

Câu 3. 
Thái độ của Trương Ba trong đoạn trích trên là: 

- Lựa chọn dứt khoát trả xác cho hàng thịt. 

- Nhưng cũng tràn đầy sự tiếc nuối khi phải từ bỏ sự sống.

Câu 4. HS nêu cách hiểu:

Từ “lẽ đó” trong câu nói của Trương Ba “Cũng vì lẽ đó mà thầy ra đi…” có thể được hiểu đó chính là sự đánh mất mình: Trương Ba đánh mất mình trong xác hàng thịt, con trai Trương Ba lợi dụng điều đó cũng đánh mất mình vì đồng tiền, những giá trị đạo đức và những tình cảm đáng trân quý bị lãng quên và chôn vùi.

Câu 5. Suy nghĩ về lựa chọn của Trương Ba trong đoạn hội thoại:

- Lựa chọn của Trương Ba: Trương Ba dứt khoát lựa chọn cái chết. Lựa chọn này không do điều kiện khách quan mà xuất phát từ chính mong muốn của Trương Ba được sống là chính mình, để thoát được mọi rắc rối do sự kết hợp kì quái hồn Trương Ba da hàng thịt gây ra.

- HS bày tỏ suy nghĩ:

+  Đây là sự lựa chọn đúng đắn, dũng cảm khi Trương Ba nhận thức được bi kịch của chính mình.

+ Lựa chọn của Trương Ba thể hiện sự sâu sắc, nhân văn và niềm khao khát một cuộc sống đúng nghĩa,…

+ Mỗi chúng ta trong cuộc sống hãy dũng cảm sống là chính mình. Sự sống quý giá nhưng sống đúng với chính mình, không giả tạo còn đáng quý hơn.


	ĐỀ 09
Đọc văn bản:

Ở một phía khác trên sân thượng
Hồn ma và Hamlet ra
Hamlet:  Hồn định đưa tôi đi đâu? Nói đi, tôi không đi xa hơn nữa đâu.

Hồn ma: (ngoảnh lại): Hãy nghe ta.

Hamlet:  Tôi xin lắng nghe.

Hồn ma: Sắp đến lúc ta phải trở về nộp mình cho ngọn lửa lưu hoàng thiêu đốt ta đây.

Hamlet: Trời ơi, tội nghiệp hồn quá!

Hồn ma:  Chẳng cần phải thương hại ta làm gì, hãy lắng nghe những lời ta sắp phát giác đây.

Hamlet: Xin cứ nói, tôi sẵn sàng nghe.

Hồn ma: Con hãy sẵn sàng trả thù cho ta, khi nghe xong lời ta nói.

Hamlet: Sao?

Hồn ma: Ta là hồn cha con vậy, còn bị đọa đầy trong ít lâu nữa, đêm đêm phải đi lang thang, ngày ngày bị bỏ đói, giam mình trong lửa, cho đến khi lửa kia thiêu sạch hết những tội ác nhơ bẩn đã phạm phải khi còn sống trên cõi trần. Phải chi ta không bị cấm tiết lộ những điều bí ẩn nơi địa ngục giam cầm ta, thì ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện dị kỳ mà mỗi tiếng sẽ vò xé tan nát tâm hồn con, làm cho bầu máu nóng thanh xuân phải đông giá, làm cho hai mắt con bật ra khỏi tròng như hai ngôi sao lạc khỏi vòng quỹ đạo, mái tóc kết chặt của con sẽ rã rời tơi tả, tóc gáy con sẽ dựng đứng lên như lông dim lúc sợ hãi. Nhưng những điều bí mật ở cõi vô cùng vô tận kia, không thể kể cho người trần mắt thịt nghe được. Hãy nghe ta, hãy nghe ta, ôi hãy nghe ta nếu con vẫn thương yêu người cha thiết cốt của con.

Hamlet: Ôi trời!

Hồn ma: Hãy trả thù cho cha con, chết vì một vụ ám sát bất chính nhất.

Hamlet: Ám sát!

Hồn ma: Ám sát kinh tởm. Vụ ám sát nào mà chả kinh tởm, nhưng vụ này là một vụ kinh tởm nhất, nham hiểm nhất và trái đạo trời nhất.

Hamlet: Xin mau mau cho con biết chuyện để con bay ngay đi trả thù với cặp cánh nhanh tựa tư tưởng hay những ý nghĩ yêu đương.

Hồn ma: Ta biết là con đã sẵn sàng. Trừ phi vô tình lãnh đạm như cỏ dại phì nhiêu tự hủy nát trên bờ sông Lê Thê  thì mới không xúc động khi nghe những lời ta sắp nói. Hamlet con ơi, người ta đã phao đồn lên rằng cha đang nằm nghỉ trong vườn thượng uyển thì bị rắn độc cắn. Thế là khắp đất nước Đan Mạch này đều bị lừa một cách trắng trợn mà cả tin lời thêu dệt đó. Nhưng con ơi, con trai cao quý của ta, con nên biết rằng con rắn độc đã châm nọc cướp mất đời cha con, hiện đang đội vương miện của người đó.

Hamlet: Ôi tâm hồn tiên tri của ta! Chú ruột ta!

Hồn ma: Chính nó, chính thằng súc sinh loạn luân, gian dâm ấy đã đem tài cám dỗ, đem những tặng vật lừa dối – ôi, tài độc ác và tặng vật ghê gớm đã quyến rũ lòng người! – để lôi cuốn vào vòng dâm ô bỉ ổi hoàng hậu của ta, người mà xưa kia ai cũng tưởng là đức hạnh nhất trần đời. Hamlet ơi, thật là sa đọa! Mẹ con đã bỏ ta trong khi ta vẫn đường đường chính chính thương yêu mẹ con thủy chung như lời thề ngày hôn lễ, để ngả vào tay thằng khốn nạn ấy, bẩm sinh tài đức vốn chẳng thể sánh nổi với ta. Song niềm đức hạnh thì dù sự bất chính có khoác áo thần tiên mà ve vãn cũng không thể lay chuyển nổi, còn thói dâm ô thì dù có tắm trong ánh sáng huy hoàng của long sàng cũng chỉ có thể thỏa mãn trong ô uế mà thôi. Nhưng này khoan, ta đã cảm thấy khí lạnh ban mai. Để ta kể vắn tắt con nghe: Hôm ấy, theo lệ thường, ta ra ngủ trưa ngoài vườn thượng uyển, lòng bình thản không chút hồ nghi, thì chú con chợt đến lén cầm một cái lọ đựng nhựa độc, và đổ chất độc ghê gớm vào tai ta. Chất dựa ấy rất kỵ máu người, thấm vào máu là lập tức truyền đi ngay như thủy ngân vào khắp các ngõ ngách trong cơ thể, làm cho máu một người lành mạnh cường tráng đến đâu cũng phải đông đặc lại, như một giọt cường toan rỏ vào sữa; đúng là ta bị như thế đấy. Chỉ một khắc sau, khắp người ta đang lành lặn là thế mà loang lổ sần sùi cả lên, kinh tởm như người mắc bệnh hủi; đấy, trong giấc ngủ, ta bị tay thằng em cướp mất cả đời sống, ngai vàng lẫn cả hoàng hậu nữa. Nó cắt đứt đời ta, không cho ta kịp ăn năn, kịp rửa tội, kịp xức dầu thánh, khiến ta lên trình diện trước mặt Chúa, còn mang theo tất cả tội lỗi của ta ở chốn dương gian. Ôi! Ghê gớm! Ôi ghê gởm! Ghê gớm quá chừng! Nếu con còn có chí khí nam nhi thì đừng cúi đầu cam chịu để cho long sàng của hoàng đế Đan Mạch biến thành nơi dâm bôn của kẻ loạn luân. Thật trăm nghìn lần đáng nguyền rủa! Nhưng dù phải trả thù bằng cách nào, con cũng chớ làm nhơ bẩn tâm hồn con, đừng suy tính một sự trừng phạt nào đối với mẹ con, hãy phó mặc nó cho trời, cứ để cho chông gai cấu xé cõi lòng nó. Thôi ta phải vĩnh biệt con ngay. Đom đóm đang tắt dần ánh lửa yếu ớt, báo hiệu bình minh sắp đến kia rồi. Vĩnh biệt! Thôi vĩnh biệt! Vĩnh biệt con! Hãy nhớ đến cha!

Hồn ma vào
 Hamlet: Ôi! Hỡi chư vị thánh thần trên đời! Hỡi đất! Còn gì nữa! Tôi còn phải kêu gào địa ngục nữa chăng? Chao ôi! Lòng ta ơi, hãy cố nén lại, gân cốt ta ơi, đừng có yếu chùng đi trong giây phút, hãy cứng rắn lên mà giúp cho ta đứng vững. Nhớ đến cha ư? Ôi, hỡi hồn thiêng đáng thương, khi trí nhớ còn có một địa vị trên cõi thế điên cuồng này; nhớ đến cha ư? Vâng, từ nay con sẽ xin xóa bỏ khỏi trí nhớ của con mọi ký ức tạp nham, mọi châm ngôn sách vở, mọi hình thái, mọi ấn tượng dĩ vãng mà tuổi thơ và trí quan sát của con đã ghi chép tận tường; chỉ còn lời dặn dò của cha, con xin khắc sâu vào cuốn sách của khôi óc con, không để cho lẫn lộn với những việc tầm thường vô nghĩa khác. Thế đấy. Trời hỡi! Người đàn bà thâm độc đến thế là cùng! Ôi! Thằng đểu cáng, thằng đểu cáng tươi cười, thằng đểu cáng trời tru đất diệt! Bản cáo của ta đâu cho ta ghi vào mấy dòng này: một thằng đểu có thể tươi cười, tươi cười thơn thớt, nhưng cũng vẫn cứ là thằng đểu. ít nhất, đó cũng là điều chắc chắn đã xảy ra trên đất nước Đan Mạch này. (Hamlet viết) Ông chú ơi, thế là tên ông đã được ghi rồi. Giờ thì đến câu khẩu niệm: “Vĩnh biệt, vĩnh biệt con, hãy nhớ đến cha!”. Ta đã thề rồi đấy.




     (Trích Hăm-lét*, Uy-li-am Sếch-xpia,  Bùi Anh Kha – Bùi Ý – Bùi Phụng dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 1986.)

Chú thích:

* Hăm-lét là vở bi - hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare, có lẽ được sáng tác vào năm 1601. Cốt truyện của tác phẩm có nguồn gốc từ thể loại Saga (truyện dân gian) thời đại Trung cổ. 

Tóm tắt vở bi kịch:

Cốt truyện Hamlet xoay quanh nhân vật trung tâm là Hamlet, hoàng tử nước Đan Mạch, sinh viên trường Đại học Wittenberg (Đức). Chàng gặp một cảnh ngộ éo le trong gia đình: vua cha vừa chết được hai tháng thì mẹ chàng, Hoàng hậu Gertrude tái giá lấy Claudius, chú ruột của chàng. Hồn ma của vua cha hiện về báo cho chàng biết Claudius là kẻ đã giết cha chàng để chiếm đoạt ngai vàng và Hoàng hậu, và đòi Hamlet phải trả thù. Hamlet từ đó lòng tràn đầy căm phẫn, ghê tởm và chán ghét cuộc đời. Chàng giả điên để che mắt kẻ thù, thực hiện nghĩa vụ. Còn kẻ thù của Hamlet cũng ra sức theo dõi, dò xét chàng. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Hamlet cho mời một đoàn kịch vào hoàng cung diễn một vở kịch. Xem đến kịch cảnh một đôi gian phu dâm phụ mưu sát nhà vua, Claudius hoảng hốt bỏ về rồi vào phòng riêng cầu nguyện. Hamlet theo sát và đứng ngay sau y. Thời cơ rất thuận lợi để chàng trả thù, nhưng chàng lại không hành động. Chàng cho rằng giết hắn trong lúc hắn đang cầu nguyện để linh hồn hắn sạch tội ác, lên thiên đàng thì không thể gọi là trả thù được và như thế không tương xứng với cái chết mà cha chàng đã chịu. Claudius lập mưu trừ khử Hamlet, hắn cho hai tên tay sai Rosencrantz và Guildenstern hộ tống Hamlet sang Anh, thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Trước khi Hamlet lên đường, mẹ chàng cho gọi chàng vào để nói chuyện, với ý đồ lợi dụng tình cảm mẹ con để khêu gợi Hamlet nói thật tâm trạng của mình. Quan đại thần Polonius, cha của Ophelia, người yêu của Hamlet nấp sẵn sau bức rèm, có nhiệm vụ theo dõi cuộc nói chuyện đó. Tuy nhiên, Hamlet luôn đề phòng và khi phát hiện bức rèm động đậy, chàng rút gươm đâm. Tiếc thay không phải là nhà vua Claudius như chàng tưởng mà là cha của người yêu của mình. Trên đường sang Anh, lợi dụng lúc hai tên tay sai của nhà vua sơ ý, Hamlet xem trộm tờ chiếu chỉ, đó là mật lệnh giao cho vua Anh phải giết ngay Hamlet. Hamlet bèn viết thay một chiếu chỉ khác, đề nghị vua Anh giết Rosencrantz và Guildenstern. Chàng trở về Đan Mạch tâu với vua là chàng bị bọn cướp biển bắt, rồi được chúng tha. Ophelia phần vì thất vọng với sự điên loạn của người yêu là Hamlet, phần quá đỗi đau thương trước cái chết bí ẩn của cha nên bị mất trí, lang thang và cuối cùng chết đuối. Laertes phẫn nộ trước cái chết của cha (Polonius) và được nhà vua nói cho biết Hamlet là thủ phạm, đồng thời bày ra kế hoạch để Laertes có thể trả thù được một cách êm thấm khiến Hoàng hậu không biết mà thần dân cũng không hay: tổ chức một cuộc đấu kiếm giữa Laertes và Hamlet, mũi kiếm của Laertes tẩm thuốc độc và không bịt đầu. Cẩn thận hơn, nhà vua còn chuẩn bị sẵn một cốc rượu độc để mời Hamlet uống. Hamlet không lường trước được âm mưu thâm độc của kẻ thù. Song, ngoài ý muốn của Claudius, khi Hamlet thắng điểm, Hoàng hậu lại là người uống cốc rượu để mừng con. Đến hiệp ba, Laertes đâm Hamlet bị thương. Đổi kiếm, Laertes lại bị Hamlet đâm trúng. Hoàng hậu ngấm rượu độc chết khiến cả triều đình sửng sốt. Laertes biết mình cũng sắp chết nên hối hận nói rõ sự thật: nhà vua Claudius là thủ phạm của âm mưu và Hamlet sẽ không thể thoát chết do đã bị trúng độc. Căm phẫn tột độ, Hamlet đã dùng mũi kiếm tẩm độc kết liễu nhà vua. Vở bi kịch kết thúc với việc Fortinbras, sau khi chinh phục được Ba Lan trở về, lên ngôi vua trị vì vương quốc Đan Mạch trong tiếng đại bác, tiếng quân nhạc tiễn đưa linh hồn Hamlet về nơi yên nghỉ.

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn trích trên ghi lại cuộc đối thoại của những ai?

Câu 2. Sau khi được Hồn ma nói cho biết sự thật, tâm trạng của Hamlet  như thế nào? 
Câu 3. Hãy chỉ ra những nét đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích.

Câu 4. Câu nói sau của Hồn ma gợi em suy nghĩ gì về phẩm chất của nhân vật này?

“Nhưng dù phải trả thù bằng cách nào, con cũng chớ làm nhơ bẩn tâm hồn con, đừng suy tính một sự trừng phạt nào đối với mẹ con, hãy phó mặc nó cho trời, cứ để cho chông gai cấu xé cõi lòng nó.”

Câu 5. Đoạn trích kịch gửi tới người đọc thông điệp gì?


GỢI Ý TRẢ LỜI
	Câu 1. Đoạn trích là lời đối thoại giữa Hăm - lét với nhân vật Hồn ma.

Câu 2. Sau khi được Hồn ma nói cho biết sự thật, tâm trạng của Hamlet:  

- Đau đớn tột cùng, muốn:

+ Xóa bỏ mọi thứ trong đầu và chỉ nhớ đến cha và những lời dặn của cha.

+ Nhận ra bộ mặt thật của mẹ và tên chú đểu cáng, quyết tâm trả thù cho cha.

Câu 3. Qua đoạn đối thoại giữa các nhân vật, ta thấy những nét đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích:

- Nghệ thuật miêu tả nhân vật: thiên về miêu tả diễn biến tâm lí phức tạp, với những cảm xúc đan xen.
- Nghệ thuật dựng cảnh, dựng đối thoại giữa các nhân vật sinh động.
- Ngôn ngữ kịch đặc sắc phù hợp với từng nhân vật và diễn tả đúng thái độ, tâm trạng của nhân vật.
Câu 4. Câu nói của Hồn ma: “Nhưng dù phải trả thù bằng cách nào, con cũng chớ làm nhơ bẩn tâm hồn con, đừng suy tính một sự trừng phạt nào đối với mẹ con, hãy phó mặc nó cho trời, cứ để cho chông gai cấu xé cõi lòng nó.” cho thấy phẩm chất đáng quý của Hồn ma: 

- Đó là một người lương thiện, một người cha đúng mực, hiểu thấu lẽ đời, tin vào luật nhân quả. 

- Muốn con trả thù nhưng phải trả thù một cách cao thượng không để tâm hồn bị nhơ bẩn như những kẻ đã gây ra tội lỗi.
Câu 5. Đoạn trích kịch gửi tới người đọc thông điệp: 
          - Đời có nhân quả nên gieo nhân nào gặp quả ấy; kẻ gây ra tội ác sẽ phải đền tội.

         - Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững lương tâm của mình, không để nó bị vấy bẩn.

         ...


	ĐỀ 10
Đọc văn bản:

Hăm-lét: Sống hay không sống – đó là vấn đề. Chịu đựng tất cả những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng hay là cầm vũ khí vùng lên mà chống lại với sóng gió của biển khổ, chống lại để mà diệt chúng đi, đằng nào cao quý hơn? Chết, là ngủ. Không hơn. Và tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đụng kết liễu cuộc đời như thế, chẳng đáng mong muốn sao? Chết, ngủ. Ngủ, có thể chỉ là mơ. Hừ! Đây mới là điều khó khăn. Vì, trong giấc ngủ của cõi chết ấy, khi ta đã thoát khỏi cái thể xác trần tục này, những giấc mơ nào sẽ tới, điều đó làm cho ta phải ngừng lại mà suy nghĩ. Chính điều đó gây ra bao tai hoạ cho cuộc sống dằng dặc này! Bởi vì, ai là người có thể chịu đựng những roi vọt và khinh khi của thời đại, sự áp búc của kẻ bạo ngược, hống hách của kẻ kiêu căng, những nỗi giày vò của tình yêu tuyệt vọng, sự trì chậm của công lí, hỗn xược của cường quyền, sự miệt thị của kẻ bất tài đối với đức tài nhẫn nhục, khi chỉ cần với một mũi dùi là có thể đủ đưa mình đến chỗ yên nghỉ. Có ai đành cam chịu, than vãn rên rỉ, đổ mồ hôi dưới gánh nặng của cuộc đời mệt mỏi, nếu không phải chỉ vì sợ một cái gì mênh mang sau khi chết, cả một thế giới huyền bí mà đã vượt biên cương thì không một du khách nào còn quay trở lại, nỗi sợ làm cho tâm trí rối bời và bắt ta phải cam chịu mọi khổ nhục trên cõi thế này còn hơn là bay tới những nỗi khổ nhục khác mà ta chưa hề biết tới? Đấy, chính nỗi vướng mắc của tâm tư ấy làm cho chúng ta trở thành hèn mạt tất cả, và ngọn lửa của quyết tâm vừa bùng lên đã mờ nhạt ốm yếu đi trước ánh leo lắt của ý nghĩ đó, bao dự kiến lớn lao, cao quý cũng phải xoay chiều đổi hướng, chẳng thể biến thành hành động – Thôi khẽ chứ! Kìa Ô-phê-li-a yêu kiều! Nữ thần của ta ơi, khi nàng cầu nguyện, xin nàng đừng quên những tội lỗi của ta. (1)
Ô-phê-li-a: Kính thưa Điện hạ, chẳng hay sức khoẻ của người bấy lâu nay ra sao?

Hăm-lét: Xin đa tạ cô em, tôi vẫn được như thường, như thường như thường.

Ô-phê-li-a: Thưa Điện hạ, thiếp còn giữ những kỉ vật người trao tặng, đã từ lâu thiếp vẫn mong được gửi lại, mong người nhận cho.

Hăm-lét: Không không, tôi nào có hề tặng cô em cái gì bao giờ.

Ô-phê-li-a: Thưa Điện hạ tôn kính, Điện hạ cũng thừa biết là có và Người đã gửi gắm theo những kỉ vật ấy những lời xiết bao tình tứ làm cho chúng càng tôn thêm giá. Nhưng bây giờ hương đã tàn phai, xin chàng giữ lấy; bởi vì đối với một tâm hồn cao quý, quà tặng quý giá đến đâu chăng nữa, nào còn có ý nghĩa gì một khi người trao đã thờ ơ lạnh nhạt. Thưa đây, Điện hạ.

Hăm-lét: A ha! Cô em

Ô-phê-li-a: Thưa Điện hạ!... có phải là người đức hạnh không?

Hăm-lét: Cô em có phải là người nhan sắc không?

Ô-phê-li-a: Điện hạ định nói gì?

Hăm-lét: Nếu cô vừa là người đức hạnh lại vừa nhan sắc, thì đức hạnh làm sao có thể nói chuyện được với nhan sắc của cô?

Ô-phê-li-a: Sao, thưa Điện hạ, nhan sắc còn có thể hoà hợp với cái gì hơn là đức hạnh?

Hăm-lét: Chứ sao! Vì nhan sắc có mãnh lực biến đức hạnh thành phóng đãng, nhưng đức hạnh không thể nào khép nhan sắc vào khuôn khổ nết na. Ngày sưa, đó là điều nghịch lí, nhưng ngày nay thì đã được chứng thực rồi. Có một thời, tôi đã yêu cô em.

Ô-phê-li-a: Thực thế, thưa Điện hạ, chính Người đã làm cho thiếp tưởng như vậy.

                   (Trích Hăm-lét, Uy-li-am Sếch-xpia,  Bùi Anh Kha – Bùi Ý – Bùi Phụng dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 1986.)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Theo em, lời thoại (1) là lời độc thoại hay đối thoại?

Câu 2. Chỉ ra những lời thoại thể hiện quan niệm của Hăm-lét về mối quan hệ giữa nhan sắc và đức hạnh trong thời đại đảo điên.

Câu 3. Lời thoại (1) cho thấy Hăm-lét là người như thế nào?
Câu 4. Nhận xét tính chất bi kịch của xung đột được thể hiện qua lời thoại của Hăm-lét.

Câu 5. Qua đoạn trích, tác giả gửi đến người đọc thông điệp gì?


GỢI Ý TRẢ LỜI
	Câu 1. Lời thoại (1) là lời độc thoại.

Câu 2. Quan niệm của Ham-lét về mối quan hệ giữa nhan sắc và đức hạnh trong thời đại đảo điên được thể hiện qua những lời thoại sau:

- Nếu có là một người đức hạnh lại vừa nhan sắc, thì dức hạnh làm sao có thể nói chuyện được với nhan sắc của cô?

- Nhan sắc có mãnh lực biến đức hạnh thành phóng đãng, nhưng đưc hạnh không thể nào khép nhan sắc vào khuôn khổ nết na. Ngày xưa nó là một điều nghịch lí, nhưng ngày nay thì đã được chứng thực rồi.

Câu 3. 

- Lời độc thoại có thể chia làm 2 phần:

+ Phần 1: Suy nghĩ, đấu tranh của Hăm-lét về việc sống và chết.

+ Phần 2: Phân vân không biết bản thân mình nên chịu đựng hay vùng lên đấu tranh.

- Qua lời độc thoại, Hăm-lét  hiện lên là một người mang nội tâm sâu sắc, không dễ dàng chịu khuất phục trước số phận, muốn đấu tranh để vượt ra khỏi chính mình, vượt ra khỏi mọi nỗi khổ nhục để giải phóng bản thân, tìm ra sự thật đằng sau cái chết của cha.

Câu 4. Tính chất bi kịch của xung đột được thể hiện qua lời thoại của Hăm-lét:

- Bi kịch trong lời độc thoại của Hăm-lét: Sự mâu thuẫn giữa việc đấu tranh để bảo vệ chính mình trước hiện thực xấu xa hay cứ sống chịu đựng, sống với lí tưởng nhân văn. 

+ Khi nghĩ về hiện thực xấu xa của xã hội, Hăm-lét muốn “cầm vũ khí vùng lên” bằng kế hoạch chàng đã tính toán sẵn. → Hăm-lét hiện lên thật đáng thương, tâm hồn của thái tử chỉ toàn những đớn đau, bi quan mà đầy trăn trở. Đồng thời tác giả cũng ngầm phản ánh hiện thực đương thời, tình trạng trì trệ tù túng của thời trung cổ với cái bể khổ của tội ác hoành hành khiến trí tuệ cũng phải “phát điên”.

+ Nhận thấy kẻ thù và tay sai của hắn là một thế lực lớn, Hăm-lét đã có những suy xét, vận dụng trí thông minh: Thay vì công khai trực chiến, chàng quyết định giả điên để tay chân của kẻ địch giảm sự hoài nghi → Kế hoạch mang tính chiến thuật cao, cho thấy Thái tử là một người thông minh, có đầu óc suy đoán hơn người; thể hiện niềm tin vào công lý của tác giả.
Câu 5. Qua đoạn trích, tác giả gửi đến người đọc thông điệp:

- Luôn giữ bản thân tỉnh táo, sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn. 

- Quyết tâm chiến đấu đến cùng, dù bị vùi dập, dẫm đạp; con người vẫn phải giữ lấy lý trí và niềm tin của mình.

...


	ĐỀ 11
Đọc đoạn trích:

Hồi I

Cảnh 1

Một căn phòng trong nhà nhạc công Mi-lơ
(Lược dẫn: Đối thoại giữa hai vợ chồng nhạc công Mi-lơ cho thấy xung đột giữa hai ông bà, liên quan đến mối quan hệ giữa Luy-dơ (con gái họ) với Thiếu tá Phéc-đi-năng (con trai Tể tướng). Ông Mi-lơ nhất quyết phản đối mối quan hệ nói trên. Viên thư kí Vuôm – kẻ theo đuổi Luy-dơ, nhưng không được nàng đoái hoài – đột ngột xuất hiện. Hắn gợi chuyện và thăm dò thực hư mối quan hệ tình cảm giữa Luy-dơ và Phéc-đi-năng để báo cho Tể tướng.)

Luy-dơ (đặt quyển sách lên bàn, lại gần nắm lấy tay cha): Thưa cha, con đã về.

Mi-lơ (nồng nhiệt): Tốt lắm, Luy-dơ! Cha rất vui mừng thấy con luôn luôn nghĩ đến Chúa như vậy. Con hãy luôn luôn giữ lòng tin như thế và cánh tay Người sẽ nâng đỡ con.

Luy-dơ: Ôi, thưa cha, con là kẻ tội lỗi nặng nề! Mẹ ơi, chàng có đến đây không?

Bà Mi-lơ: Ai hả con?

Luy-dơ: Ừ nhỉ, con cứ quên rằng trên Trái Đất này còn có người khác ngoài chàng! Đầu óc con rối loạn quá! Chàng chưa đến ư, Van-te ấy mà?

Mi-lơ (buồn và nghiêm trang): Thế mà cha cứ tưởng rằng Luy-dơ của cha đã quên được cái tên ấy ở nhà thờ rồi!

Luy-dơ (chăm chăm nhìn cha): Cha ơi, con hiểu ý cha, con cảm thấy lời trách móc của cha như lưỡi dao xuyên vào lương tâm con. Nhưng mà muộn mất rồi. Con không thể cầu Chúa được nữa. Phéc-đi-năng và Chúa đang tranh giành nhau mảnh linh hồn tả tơi đẫm máu của con. Con sợ... Con sợ... (im lặng một lát). Nhưng mà không phải thế. Cha nhân từ của con ơi! Đối với người nghệ sĩ, còn lời khen nào ngọt ngào hơn là thấy người xem mải mê chiêm ngưỡng tác phẩm đến nỗi quên cả người tạo ra nó? Khi Chúa thấy con say mê trước tác phẩm của Người đến nỗi lãng quên Người, thì Chúa lại chẳng vui mừng sao?

Mi-lơ (thất vọng gieo mình xuống ghế):  Đó! Kết quả loại sách vở vô đạo nó đọc là thế đó!

Luy-dơ (lo lắng tới gần cửa sổ): Chàng đang ở đâu? Các tiểu thư sang trọng đang được nhìn ngắm chàng, được nghe chàng nói. Còn ta, ta chỉ là một đứa con gái nghèo hèn tội nghiệp bị bỏ rơi (sợ hãi vì câu mình vừa nói, nàng chạy đến gần cha). Không! Không! Cha tha lỗi cho con! Con không hề phàn nàn số phận của con. Con chỉ mong mỏi một chút ít thôi. Được nghĩ đến chàng. Điều đó nào có thiệt hại gì đâu? Con chỉ muốn đem chút sinh mạng này là tất cả của cải của con biến thành làn gió mát dịu thoảng qua vuốt ve vầng trán nóng bỏng của chàng. Đoá hoa thanh xuân nhỏ bé này ước gì như một bông lan tím được chết dưới chân chàng. Cha ơi, con chỉ cầu xin một chút thế thôi! Con như một con sâu nhỏ, muốn đắm mình trong ánh mặt trời, thì vầng thái dương uy nghiêm kiêu hãnh kia nỡ giận con chăng?

Mi-lơ (xúc động tựa vào ghế, hai tay ôm mặt): Con nghe đây, Luy-dơ! Cha sẵn lòng hi sinh tất cả những ngày sống thừa của cha, chỉ ước gì con chưa bao giờ gặp Thiếu tá.

Luy-dơ (sợ hãi): Cha nói sao? Không, không, cha không nghĩ thế, cha ta hiểu khác ta! Chắc là cha không biết rằng Chúa cao cả trên trời, Chúa của những trái tim yêu thương đã tạo nên Phéc-đi-năng cho ta, cho hạnh phúc của ta. (suy nghĩ một lát) Khi ta gặp chàng lần đầu tiên, khi máu ta bừng lên đôi má, khi mạch ta dồn dập chạy nhanh hơn, khi mỗi nhịp tim ta và mỗi hơi thở ta đều thì thầm bên tại ta rằng: Chàng đó! Khi trái tim ta nhận ra người mà ta hằng mong đợi và cất tiếng reo vui: Chàng đó! Với một sức mạnh mà hồi âm vang động khắp thế gian náo nức vui say, thì khi đó, ôi, khi đó ánh bình minh đầu tiên đã bừng dậy trong hồn ta. Muôn nghìn tình cảm mới mẻ bùng nở trong trái tim ta như mặt đất bừng nở muôn hoa khi mùa xuân tới. Mắt ta không còn nhìn thấy thế gian, nhưng ta lại biết rằng chưa bao giờ thế gian tươi đẹp như bấy giờ. Ta không còn biết rằng có Chúa, nhưng lại chưa bao giờ ta biết yêu Chúa hơn bây giờ.

Min-le (chạy lại ôm con vào ngực): Luy-dơ, con yêu quý, con xinh đẹp của cha, con hãy lấy đi mái đầu bạc đã mòn mỏi vì tuổi già của cha, con hãy lấy đi tất cả của cha... nhưng còn Thiếu tá thì... xin Chúa làm chứng cho cha, cha không thể có quyền cho con được. (ra)

Luy-dơ: Cho nên bây giờ con có ước sống cùng chàng đâu, cha ơi! Được tưởng nhớ đến Phéc-đi-năng, chỉ thế cũng đã đủ làm êm dịu, tan biến đi giọt sương hoa là cuộc đời con đây! Ở đời này con xin đành tạ tuyệt chàng. Sau này, mẹ ơi, sau này khi hàng rào ngăn cách con người với con người đã đổ gục rồi, khi cái vỏ giai cấp đáng nguyền rủa vẫn tù hãm chúng ta đã vỡ vụn rồi, khi mà con người sẽ chỉ là con người, khi ấy thì con sẽ chỉ còn mang theo lòng thơ ngây trinh bạch của con. Cha vẫn chẳng thường nói rằng đến giờ Chúa nhân từ hiển hiện ra cùng chúng ta, thì trang sức và tước hiệu sẽ không còn giá trị nữa, mà chỉ còn trái tim con người là thật sự đáng quý trọng đó sao? Khi ấy, con sẽ là kẻ giàu sang. Ở trên trời, nước mắt là chiến công, và tư tưởng cao đẹp là tước hiệu. Khi ấy con sẽ là người cao quý, mẹ ạ! Và đến giờ phút ấy thì còn cao sang nào khiến Phéc-đi-năng hơn được người mà chàng yêu chăng?

Bà Mi-lơ (vụt đứng dậy): Luy-dơ, Thiếu tá đã đến kìa! Mẹ trông thấy chàng vượt qua hàng rào. Mẹ biết trốn đi đâu bây giờ?

Luy-dơ (bắt đầu run sợ): Mẹ ơi, ở lại đây với con!

Bà Mi-lơ: Trời ơi, con trông mẹ đây này! Mẹ xấu hổ đến chết mất. Ăn mặc thế này, mẹ ra mắt công tử sao được. (ra)

(Hồi I - Cảnh 2: Cha Phéc-đi-năng, Tể tướng Phôn Van-te muốn Phéc-đi-năng kết hôn với phu nhân Min-pho nhằm củng cố địa vị của ông ta. Khi biết Phéc-đi-năng đã yêu Luy-dơ và định cưới nàng bất chấp mọi thiên kiến, Tể tướng quyết định đi trước một bước: loan tin cho mọi người trong toàn thành phố, Hoàng thân và triều đình biết rằng cuộc hôn nhân giữa Phéc-đi-năng và phu nhân Min-pho sắp chính thức cử hành.)

 (In trong Âm mưu và tình yêu, Ph. Si-lơ, bản dịch của Nguyễn Đình Nghi, NXB Sân Khấu, 2006, tr. 50 - 55)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn trích có những nhân vật nào?
Câu 2. Liệt kê ra những hành động giãi bày, khẳng định tình yêu của Luy-dơ trong đoạn trích.

Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn trích.

Câu 4. Nhận xét về cách miêu tả, thể hiện tâm lí, ngôn ngữ đối thoại, cử chỉ, hành động của Luy-dơ.
Câu 5. Câu nói “...đến giờ Chúa nhân từ hiển hiện ra cùng chúng ta, thì trang sức và tước hiệu sẽ không còn giá trị nữa, mà chỉ còn trái tim con người là thật sự đáng quý trọng” gợi cho em suy nghĩ gì?


GỢI Ý

	Câu 1. Đoạn trích có những nhân vật: Cô Luy-dơ, ông bà Min-le (Bố mẹ của Luy-dơ).
Câu 2. Những hành động giãi bày, khẳng định tình yêu của Luy-dơ trong đoạn trích:

- Hỏi thăm Van-te có tới không.

- Bày tỏ tâm tư, suy nghĩ trong lòng của mình.

- Lo lắng không biết Van-te đang ở đâu. Cãi lại lời cha, khẳng định mình không thể quên Van-te.

- Xin cha mẹ được nghĩ đến Van-te.

Câu 3. Nội dung chính của đoạn trích: Đoạn trích nói về tình yêu mãnh liệt của Luy-dơ dành cho người mình yêu, nàng sẵn sàng vượt qua mọi định kiến, mọi lời ngăn cấm của cha mẹ. Trước những lời ngăn cản kịch liệt của cha mẹ, nàng chọn cách từ bỏ nhưng vẫn giữ cho mình tình yêu.
Câu 4. Nhận xét về cách miêu tả, thể hiện tâm lí, ngôn ngữ đối thoại, cử chỉ, hành động của Luy-dơ:
- Tác giả miêu tả Luy-dơ là người yếu đuối, nhỏ bé xuất thân từ gia đình nhạc công nhưng đem lòng yêu con trai tể tướng. Tình yêu bị ngăn cấm, Luy-dơ bỏ đi, nhưng con trai tể tướng lại đứng lên sẵn sàng đối đầu, thậm chí là chết. Điều đó đã giúp tác giả khắc họa thành công nhân vật trong tâm trí người đọc, người nghe.

- Cách miêu tả, thể hiện diễn biến tâm lí, ngôn ngữ đối thoại, cử chỉ hành động của Luy-dơ chính là điểm sáng để phát triển tình huống toàn bộ vở kịch.
Câu 5. 

· Câu nói khẳng định điều quý giá nhất làm nên giá trị của mỗi người không phải là trang sức (vật chất) hay tước hiệu (địa vị xã hội) mà chính là trái tim – vẻ đẹp tâm hồn, tính cách.
· Suy nghĩ về câu nói:
+ Đây là quan điểm đúng đắn, đem đến cho người đọc nhận thức về tầm quan trọng của việc giữ gìn nhân cách, đức hạnh.

+ Hơn nữa câu nói còn khuyên con người sống với nhau cần biết yêu thương, trân trọng nhau, đừng để khoảng cách giàu – nghèo, sang – hèn chia rẽ tình cảm con người.

+ Câu nói cũng cổ vũ tình yêu tự do, chân chính xuất phát từ trái tim, vượt lên trên những rào cản về khoảng cách giàu nghèo, địa vị xã hội.

...


	ĐỀ 12
Đọc văn bản sau:
PRÔ-MÊ-TÊ BỊ XIỀNG*
(Trích)

                                 Ét-sin (Eschyle)

NHẠC TRƯỞNG

Hãy tiết lộ cho chúng em được rõ

Vì lí do nào bị Thần Vương giam giữ

Và đối xử khắt khe tàn ác, đê hèn.

Hãy cho chúng em được biết hết căn nguyên

Nếu Người thấy nói ra mà chẳng ngại.

PRÔ – MÊ - TÊ

Quả thực với ta, chỉ nhắc tới đã là chua xót!

Mà lặng đi càng nặng nỗi đau thương.

Cả hai bên đều xao xuyến bàng hoàng

Từ các thần linh buông mình trong oán hận

Và giữa họ sự bất hoà xảy đến

Kẻ muốn đẩy Crô-nốt (Cronos) đi rời khỏi ngôi trời

Hòng chuyển cả quyền hành cho Dớt nắm trong tay.

Kẻ ngược lại thì đấu tranh kiên quyết

Hồng ngăn cản không bao giờ để Dớt

Chiếm được quyền thống trị các thần linh.

Ta đã lựa những câu khuyên khôn khéo chân tình

Góp với các Khổng Lồ con U-ra-nốt (Uranos) và Trái Đất

Nhưng họ không nghe, họ khinh dùng mưu chước,

Tin ở sức mình họ tưởng đâu có thể dễ như không

Dùng bạo lực giản đơn chiếm đoạt ngai vàng

Nhưng ta, thì mẹ ta - Tê-mít (Thémis) hoặc Gai-a (Gaia)) cũng vậy

Tên gọi khác nhau mà cùng chung hình thái

Đã bao lần nói cho ta biết trước tương lai

Sẽ diễn biến ra sao những lúc sau này,

Rằng nhờ mưu mẹo chứ không phải bạo quyền và sức mạnh

Mà ngôi thống trị vào tay người chiến thắng

Ta giải bày thông tỏ mọi điều trên, 

Nhưng họ không thèm ban cho ta đến cả một cái nhìn!

Trong tình huống ấy, ta nghĩ bụng: với ta, tốt nhất

Là kéo cả mẹ ta đứng về phía Dớt

Hắn sẽ vui lòng theo nhã ý mẹ con ta

Chính nhờ những câu khuyên nhủ thực thà

Của ta đó, mà cái địa ngục Tác-ta (Tartare) đen ngòm thăm thẳm

Đang giam giữ Crô-nốt cổ xưa cùng toàn phe cánh.

Đó, những việc ta đã từng làm cho ông chủ của muôn thần

Và đây, các nàng trông những hình phạt đau thương

Hắn sử dụng để đền ơn ta thuở trước!

Đây cái tệ hại vốn đi đôi cùng bạo ngược

Là thiếu lòng tin ở cả bạn bè

Còn cái điều các nàng hỏi han ta:

Vì sao hắn đoạ đày ta như vậy,

Ta sẽ nói cho các nàng hay mọi nỗi:

Ngay sau khi đoạt cho mình ngôi báu của cha xong,

Hắn ban đặc ân cho tất cả các thần

Và định ngôi thú trong triều đình của hắn

Nhưng không đếm xỉa tới khách trần khốn nạn

Hắn còn toan huỷ diệt giống người

Để sinh ra một giống mới lên thay.

Không ai ngoài ta dám cưỡng lại điều hắn ta dự định.

Một mình ta dám đứng lên can đảm

Ngăn không để người trần nát thịt tan xương

Bước xuống ân tỉ, nơi Ha-đét (Hades) suối vàng.

Đấy, duyên có vì sao ta phải

Gập mình dưới sức nặng đè oan trái

Của những đau thương thê thảm xót xa.

Vì thương xót trần gian như thể ruột rà

Mà ta bị khinh rẻ, không đáng người thương xót.

Thế là họ đoạ đầy ta khắc nghiệt

Cảnh tượng này nhục cho Dớt biết bao nhiêu!

(Hoàng Hữu Đản giới thiệu, biên dịch và chú thích, Bi kịch Hy Lạp, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007, tr. 44 – 46)
  Chú thích:     
*Prô-mê-tê bị xiềng là vở bi kịch nổi tiếng nhất trong số những vở bi kịch còn lại của Ét-sin, khai thác từ đề tài thần thoại Hy Lạp về Prô-mê-tê – vị thần đã cả gan đánh cắp lửa trời về cho loài người và bị thần Dớt trừng phạt nặng nề (bị đóng đinh trên đỉnh núi Cô-ca-dơ, bị một con diều hâu ngày đêm moi gan móc ruột).

         Ét-sin (525 - 456 trước Công nguyên): người Hy Lạp đóng vai trò lớn trong lịch sử phát triển của nền bi kịch cổ đại, đã sáng tác 70 vở bi kịch và 20 vở kịch xa-tia nhưng đến nay chỉ còn 7 tác phẩm: Những thiếu nữ cầu xin, Quân Ba Tư, Bảy tướng đánh thành Te-bơ, Prô-mê-tê bị xiềng, A-ga-mem-nông, Những thiếu nữ viếng mộ, Những nữ thần ân đức .
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn trích kịch khai thác đề tài gì?
Câu 2. Nêu nội dung lời thoại của nhạc trưởng.

Câu 3. Chỉ ra những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích.
Câu 4. Qua lời thoại của Prô-mê-tê, em hãy chỉ ra đặc điểm tính cách của nhân vật này.
Câu 5. Qua văn bản, em rút ra thông điệp gì? (lí giải trong đoạn văn từ 5-7 dòng).




GỢI Ý

	Câu 1. Đoạn trích khai thác đề tài thần thoại Hy Lạp về Prô-mê-tê - vị thần đã cả gan đánh cắp lửa trời về cho loài người và bị thần Dớt trừng phạt nặng nề (bị đóng đinh trên đỉnh núi Cô - ca - dơ, bị một con diều hâu ngày đêm moi gan móc ruột).
Câu 2. Nội dung lời thoại của nhạc trưởng: Hỏi Prô-mê-tê về lí do vì sao Người lại bị Thần Vương giam giữ, bị đối xử tàn ác đê hèn/ Muốn biết lí do vì sao Prô-mê-tê bị thần Dớt giam giữ.

Câu 3. Những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích.

- Ngôn ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao.

- Xây dựng nhân vật kịch đặc sắc, khắc họa rõ tính cách, miêu tả đúng tâm trạng qua ngôn ngữ và hành động.

Câu 4. Qua lời thoại của Prô-mê-tê, ta thấy đặc điểm tính cách của nhân vật này:

- Không chịu khuất phục trước cường quyền, bạo lực, đã chịu đựng mọi cực hình tàn khốc mà thần Dớt trừng phạt.

- Chàng rất yêu thương con người nên đã lấy cắp ngọn lửa thần mang xuống hạ giới, dạy loài người nhiều mưu mẹo để họ có linh hồn, có trí khôn. 

- Không biết cúi đầu trước bất kỳ một sức mạnh thù địch nào.

=> Đây là hình tượng mang tính thẩm mỹ cao, kết hợp hài hòa giữa cái hùng, cái cao thượng và cái bi kịch.

Câu 5. Thông điệp chính của văn bản: Cái thiện sẽ luôn thắng cái ác. Chỉ cần con người có ý chí niềm tin và hy vọng thì bạo tàn sẽ chỉ là sự thất bại trước sức mạnh của công lý mà thôi.

· Lý giải trong một đoạn văn 5-7 dòng


RÚT KINH NGHIÊM

...................................................................................................................................................

Ngày soạn:
 Ngày dạy:
BUỔI 3/CA.../TIẾT...


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Năng lực: Giúp HS:

- Củng cố những hiểu biết câu rút gọn và câu đặc biệt: nắm rõ đặc điểm và chức năng của câu rút gọn, câu đặc biệt để sử dụng một cách hiệu quả.
- Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

2. Phẩm chất
- Biết trân trọng và yêu quý tiếng Việt.

- Có ý thức ôn tập củng cố bài học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị : Máy vi tính, máy chiếu (hoặc tivi) kết nối mạng.
2. Học liệu: Ngữ liệu tác phẩm, phiếu học tập, hệ thống các bài tập.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS thực hành bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm.

- HS lần lượt trả lời nhanh các câu hỏi của GV, các đơn vị kiến thức thực hành tiếng Việt của bài học 3.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực trả lời.

- GV khích lệ, động viên.

Bước 3: Báo cáo sản phẩm

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, nhận xét

  GV nhận xét, chốt kiến thức.
PHẦN I. NHẮC LẠI LÍ THUYẾT
1. CÂU RÚT GỌN
	1. Khái niệm
	Câu rút gọn là câu có thành phần câu (thường là thành phần chính bị tỉnh lược).

	2. Lí do rút gọn
	- Do phương châm tiết kiệm trong sử dụng ngôn ngữ, nhất là khi nói (lược bỏ những thông tin đã biết hoặc bị coi là lặp, dư thừa.

- Do dụng ý của người sử dụng (không muốn nêu rõ sự vật, sự việc nào đó trong câu)

	3. Dấu hiệu nhận biết
	· Là câu có chủ ngữ hoặc vị ngữ bị tỉnh lược.

- Câu rút gọn cũng có thể là câu tỉnh lược cả thành phần chủ ngữ và vị ngữ, chỉ giữ lại thành phần cung cấp thông tin cần thiết, cốt lõi trong một ngữ cảnh giao tiếp cụ thể như trạng ngữ, bổ ngữ hoặc định ngữ.


2. CÂU ĐẶC BIỆT
	1. Khái niệm
	Câu đặc biệt là câu không được cấu tạo theo mô hình câu hai thành phần.

	2. Chức năng
	- Dùng để gọi – đáp

- Dùng để nhấn mạnh cảm xúc.

- Dùng để liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

- Dùng để xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc

	3. Dấu hiệu nhận biết
	- Câu đặc biệt được cấu tạo bởi một từ hoặc một cụm từ. Trong một số ngữ cảnh cụ thể, câu đặc biệt được sử dụng để nêu bật thông tin hoặc nhấn mạnh nội dung cần biểu đạt.

- Lưu ý:  Cần phân biệt câu đặc biệt với câu sai ngữ pháp. Chỉ nên dùng câu đặc biệt trong những ngữ cảnh phù hợp.


PHẦN II. LUYỆN TẬP 
Bài tập 1. Tìm câu rút gọn và câu đặc biệt trong những ngữ liệu sau. Việc sử dụng những kiểu câu đó có tác dụng như thế nào?

a) Cái ngực phanh, đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chuỳ, cả hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết! (Nam Cao)

b) Hàng xóm phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả: xưa nay họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá chửi người ta, bây giờ họ mới được nghe người ta chửi lại cả nhà cụ bá. Mà chửi mới sướng miệng làm sao! Mới ngoa ngoắt làm sao! (Nam Cao)

c) Bà vợ hỏi lại: “Ông có đứng máy được không?”. Ông chồng trả lời: “Không.” – “Ông có sắp chữ được không?”, – “Không”. (Nguyễn Khải)

d) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.                                                                                   (Hồ Chí Minh)

e) Đứng trước tổ dế, ong xanh khẽ vỗ cánh, uốn mình, giương cặp răng rộng và nhọn như đôi gọng kìm, rồi thoắt cái lao nhanh xuống hang sâu. Ba giây… Bốn giây… Năm giây… Lâu quá! (Vũ Tú Nam)

f) Sóng ầm ầm đập vào những tảng đá lớn ven bờ. Gió biển thổi lồng lộng. Ngoài kia là ánh đèn sáng rọi của một con tàu. Một hồi còi. (Nguyễn Trí Huân)

g) Chim sâu hỏi chiếc lá:
- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

                                                                   (Trần Hoài Dương)

GỢI Ý

	Trường hợp
	Kiểu câu
	Câu văn

	a
	Câu rút gọn
	Trông gớm chết! (rút gọn chủ ngữ)

	b
	Câu rút gọn
	- Mà chửi mới sướng miệng làm sao! (rút gọn chủ ngữ)
  - Mới ngoa ngoắt làm sao! (chỉ giữ lại bổ ngữ)



	c
	Câu rút gọn
	Không (rút gọn chủ ngữ)

	d
	Câu rút gọn
	- Có khi được trưng bày... trong hòm (rút gọn chủ ngữ)

- Nghĩa là phải ra sức giải thích... kháng chiến  (rút gọn chủ ngữ)

	e
	Câu đặc biệt
	Ba giây...Bốn giây.. Năm giây... Lâu quá!

	f
	Câu đặc biệt
	Một hồi còi.

	g
	Câu đặc biệt
	Lá ơi!

	
	Câu rút gọn
	Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu. (rút gọn chủ ngữ)


Bài tập 2. Chỉ ra tác dụng của những câu rút gọn và câu đặc biệt tìm được trong Bài tập 1.

GỢI Ý

· Các câu rút gọn có tác dụng làm cho lời văn ngắn gọn, không bị lặp, thừa.

- Các câu đặc biệt:

+ Ba giây … Bốn giây … Năm giây: Nhằm thông báo về thời gian.

+ Lâu quá!: Dùng để bộc lộ cảm xúc.

+ Lá ơi!:  Dùng để gọi đáp.

Bài tập 3. Chỉ ra câu rút gọn trong đoạn trích dưới đây. Khôi phục lại các thành phần bị rút gọn và cho biết tác dụng của việc sử dụng loại câu này.
Khiết: - (cởi áo) Phải nhanh lên mới được. Cậu giúp tôi một tay. Cái áo rộng quá… Chị đưa tôi cái khăn quàng... và cá mũ trùm đầu... Thôi, thế là được rồi... Chị trông có giống không?

Lý: - Giống đấy...

                              (Vũ Đình Long, Gia tài)

GỢI Ý

- Câu rút gọn trong đoạn trích: 

+ (1) Phải nhanh lên mới được.

Khôi phục: Chúng ta phải nhanh lên mới được.

+ (2) Giống đấy...

Khôi phục: Tôi trông thấy giống đấy.

- Tác dụng của việc sử dụng câu rút gọn: Giúp câu văn trở nên ngắn gọn hơn, súc tích hơn, thể hiện nhịp điệu vội vàng nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin người nói muốn truyền đạt đến người nghe.

Bài tập 4. Xác định câu đặc biệt trong các trường hợp sau và nêu tác dụng của loại câu này trong mỗi trường hợp:
a) Chao ôi! Ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá. 

(Kim Lân, Làng)

b) Ôi, Chúa ơi! Tôi thật là một lão ngốc mù quáng!

(A-thơ Cô-nan Đoi-lơ, Chiếc mũ miện dát đá be-rô)

c) Thu! Để ba con đi. 

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

d) Có tiếng gì trong cái hòm này... như tiếng thở ấy... Eo ơi!
(Lưu Quang Vũ, Bệnh sĩ)

e) Tôi sẽ là người thừa kế, tôi sẽ được lấy người tôi yêu! A! Anh Khiết ơi!
(Vũ Đình Long, Gia tài)

GỢI Ý

a) Câu đặc biệt: "Chao ôi!" ( Dùng để bộc lộ cảm xúc nhớ thương làng.

b) Câu đặc biệt: "Ôi, Chúa ơi!"  (  Dùng để bộc lộ sự ngạc nhiên, kinh ngạc và có thể là sự hối hận hoặc tự trách. 
c) Câu đặc biệt: "Thu!"  ( Dùng để gọi đáp 
d) Câu đặc biệt:

+ « Có tiếng gì trong cái hòm này... như tiếng thở ấy...” ( Dùng để thông báo vế sự tồn tại của hiện tượng lạ trong cái hòm. 

+ "Eo ơi!  ( Dùng để bộc lộ cảm xúc sợ hãi hoặc bất ngờ ; gợi mở tò mò của người nghe về sự kiện hoặc đối tượng trong hòm.

e) Câu đặc biệt :
- A !: Bộc lộ cảm xúc phấn khích, hứng thú của người nói.

- Anh Khiết ơi!: Dùng để gọi đáp

Bài tập 5. Trong những câu sau, thành phần nào đã bị lược bỏ? Những câu đó được sử dụng trong hoàn cảnh, tình huống giao tiếp nào?

a) Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. (Tục ngữ)

b) Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. (Tục ngữ)

c) Hãy cứu lấy Trái Đất! (Khẩu hiệu)

d) Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật! (Khẩu hiệu)

GỢI Ý

- Các câu trên đều là câu rút gọn thành phần chủ ngữ.

- Những câu đó được sử dụng để khích lệ, khuyên bảo, cổ vũ hay chia sẻ kinh nghiệm với đối tượng hướng tới là số đông, tất cả mọi người.
Bài tập 6. Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời câu hồi:

Cô giáo: Hôm qua, chúng ta học đến phần nào rồi nhỉ?

Nam: Tri thức Ngữ văn.

a. Theo em, câu trả lời của Nam trong tình huống trên có phù hợp không? Vì sao?

b. Với câu hỏi của cô giáo, chúng ta có thể có những câu trả lời nào khác câu trả lời của Nam?

GỢI Ý

a. Theo em, câu trả lời của Nam là câu rút gọn nhưng không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp bởi Nam là HS mà trả lời cộc lốc , thiếu lịch sự với cô giáo là người bề trên vốn cần sự kính trọng.

b. Với câu hỏi của cô giáo, chúng ta có thể trả lời:

- Thưa cô, hôm qua chúng ta học đến phần Tri thức Ngữ văn ạ.

- Dạ, chúng ta đã học đến phần Tri thức Ngữ văn rồi ạ.

Bài tập 7. Viết một đoạn hội thoại (khoảng năm đến sáu câu), trong đó có sử dụng ít nhất một câu đặc biệt và một câu rút gọn. Xác định các loại câu này và nêu tác dụng của chúng.
( HS về nhà tự hoàn thành bài tập 7.

RÚT KINH NGHIÊM
...................................................................................................................................................
***
Ngày soạn:

Ngày dạy:
BUỔI 4,5/CA.../TIẾT...


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Năng lực: Giúp HS:

- Giúp HS củng cố kĩ năng viết bài nghị luận nghị luận phân tích một tác phẩm kịch.

- Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

2. Phẩm chất
  - Cảm phục ngưỡng mộ vẻ đẹp tài năng, trí tuệ, tâm hồn con người; biết hướng tới những giá trị cao cả.
   - Có ý thức ôn tập củng cố bài học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị : Máy vi tính, máy chiếu (hoặc tivi) kết nối mạng.
2. Học liệu: hệ thống các đề, dàn ý cụ thể cho từng đề bài ôn tập.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS thực hành bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm.

- HS lần lượt trả lời nhanh các câu hỏi của GV, các đơn vị kiến thức cơ bản kĩ năng viết của bài học 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực trả lời.

- GV khích lệ, động viên.

Bước 3: Báo cáo sản phẩm

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, nhận xét

  GV nhận xét, chốt kiến thức

PHẦN 1: ÔN TẬP LÝ THUYẾT

1. Yêu cầu của kiểu bài

· Giới thiệu khái quát về tác phẩm kịch (tên tác phẩm, tên tác giả, thể loại), nêu được nhận định chung về tác phẩm.

· Làm rõ được nội dung chủ đề của tác phẩm.

· Phân tích được những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm kịch (cốt truyện, nhân vật, hành động, xung đột, lời thoại,...) và hiệu quả thẩm mĩ của chúng; tập trung vào một số yếu tố nghệ thuật nổi bật nhất của tác phẩm.

· Triển khai được hệ thống luận điểm chặt chẽ; sử dụng lí lẽ, bằng chứng xác đáng từ tác phẩm kịch để làm sáng tỏ ý kiến nêu trong bài viết.

- Khẳng định được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.

*Lưu ý:

+ Khi phân tích tác phẩm kịch, cần bám sát đặc trưng của thể loại, chú ý tính chất của xung đột, đặc trưng về cốt truyện kịch, kiểu nhân vật kịch, nét đặc sắc về lời thoại.

+  Trong bài viết, HS có thể phân tích tất cả các yếu tố trong kịch bản, cũng có thể chỉ đi sâu một vài khía cạnh nổi bật; cũng có thể chỉ chọn để phân tích một đoạn trích, không nhất thiết phải phân tích một vở kịch trọn vẹn.

2. Dàn ý chung
	Mở bài
	Giới thiệu tác phẩm kịch; nêu nhận định chung về tác phẩm kịch.

	Thân bài
	+ Phân tích nội dung chủ đề của tác phẩm.

+ Phân tích những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm (xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại,…).

	Kết bài
	Khẳng định hiệu quả thẩm mĩ và ý nghĩa của tác phẩm.


3. Lưu ý khi viết bài nghị luận về một tác phẩm kịch
- Phải hiểu được đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm kịch hoặc đoạn trích kịch cần nghị luận.

- Tìm đọc các thông tin liên quan đến văn bản kịch sẽ bàn luận.

- Thực hiện đầy đủ các bước cần thiết của việc tạo lập một văn bản nghị luận.

	Bảng kiểm đánh giá kĩ năng viết bài văn nghị luận phân tích

một tác phẩm văn học (kịch)

Tiêu chí

Đạt

Chưa đạt

MB

Giới thiệu tác phẩm kịch (nhan đề, tác giả)

Nêu nhận định chung về tác phẩm (chủ đề, hình thức nghệ thuật).

TB

Trình bày luận điểm về nội dung chủ đề tác phẩm

Trình bày luận điểm về những nét đặc sắc nghệ thuật (xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại,...).

Sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục để phân tích, làm sáng tỏ các luận điểm.

KB

Khẳng định hiệu quả thẩm mĩ và ý nghĩa của tác phẩm.
Kĩ năng, trình bày diễn đạt

Sắp xếp các ý triển khai và dẫn chứng hợp lí.

Bố cục chặt chẽ, trình bày mạch lạc.

Đảm bảo chính tả, dùng từ và diễn đạt.

Sử dụng các từ ngữ, câu văn để liên kết các ý.

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

Nội dung lỗi cần sửa

Sửa lỗi

Phát hiện lỗi về ý và trình tự triển khai ý

Thiếu ý

Sắp xếp lại ý lộn xộn

Sửa lại các ý lạc đề

Sửa lại các ý tản mạn

Phát hiện sửa  lỗi diễn đạt

Lỗi dùng từ

Lỗi viết câu

Lỗi chính tả

Lỗi chính tả




II. THỰC HÀNH VIẾT
ĐỀ 01

Phân tích đoạn trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét, Uy-li-am Sếch-xpia) – đoạn trích SGK/ tr 119 – 121, bộ KNTT 9.
DÀN Ý
1. Mở bài: Giới thiệu tác giả Uy-li-am Sếch-xpia, vở kịch “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” và đoạn trích.
-  Uy-li-am Sếch-xpia là tác gia tiêu biểu của nền văn học châu Âu thời kì Phục hưng. Sống vào giai đoạn quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản, ông đã nhanh nhạy nắm bắt được hơi thở, mạch đập của thời đại và đưa vào tác phẩm của mình.
-  “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” là vở kịch tiêu biểu của Sếch-xpia được coi là kiệt tác của văn học thời kì Phục hưng. Tác phẩm ngợi ca tình yêu trong sáng, chân thành, chung thủy, dám vượt lên hận thù để giành lấy quyền tự do và hạnh phúc. Điều đó phần nào được làm nổi bật qua đoạn trích cùng tên.
2. Thân bài
* Chỉ ra chủ đề của đoạn trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét: Đoạn trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của tác giả Uy-li-am Sếch-xpia đã thể hiện khát vọng tình yêu của con người vượt lên trên hoàn cảnh khắc nghiệt. Có thể thấy, xung đột và hận thù không thể ngăn cản khát vọng tình yêu của con người dù xưa hay nay. Dù phải đối mặt với những trở ngại và áp lực từ xã hội và gia đình, song khát vọng tình yêu vẫn luôn tồn tại mãnh liệt trong lòng những người yêu nhau . Khát vọng tình yêu cao cả sẽ thúc đẩy con người  vượt qua mọi khó khăn, rào cản, thách thức để đến được bên nhau, nguyện cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc. Khát vọng tình yêu cũng thôi thúc họ vượt lên trên những ích kỉ, tính toán tầm thường, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thân để xứng đáng với người mình yêu.
* Phân tích những đặc sắc về hình thức nghệ thuật:

- Phân tích cốt truyện và xung đột kịch: 

+ Đoạn trích xoay quanh sự việc Rô-mê-ô gặp Giu-li-ét sau đêm hội hoá trang và hai người bày tỏ tình yêu. Đây là điểm “thắt nút” (tạo tình huống kết nối các nhân vật) của cốt truyện cả vở bi kịch. 

+ Xung đột trong đoạn trích cũng là xung đột của cả vở kịch: xung đột giữa hai dòng họ, xung đột giữa lễ giáo phong kiến và quyền tự do yêu đương.

   ++ Rô-mê-ô là con trai nhà Môn-ta-ghiu, còn Giu-li-ét là con gái nhà Ca-piu-let. Hai người thuộc về hai dòng họ thù địch, có mối thâm thù với nhau.

  ++ Rô-mê-ô biết rõ gia đình và dòng họ mình vốn có mối thâm thù với nhà Ca-piu-lét nhưng chàng vẫn không quản ngại, vượt tường đến đứng dưới ban công phòng Giu-li-ét mong gặp được người mình yêu. Giu-li-ét cũng đã dự cảm được tình thế ngay trong đêm dạ hội khi biết danh tính Rô-mê-ô nhưng khi gặp Rô-mê-ô trong đêm, nàng vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim, bày tỏ tình yêu với chàng. Hai nhân vật đã bất chấp mối thù dòng họ để gặp nhau và bày tỏ tình yêu.

++ Sự kiện Rô-mê-ô gặp Giu-li-ét trong vườn nhà Ca-piu-lét, hai người bày tỏ tình yêu mặc dù biết hai gia đình có mối thâm thù sẽ dẫn đến những sự kiện khác như: bí mật làm lễ thành hôn; Giu-li-ét chấp nhận uống thuốc ngủ giả chết để cưỡng lại sự sắp đặt hôn nhân của gia đình và chờ đợi Rô-mê-ô trở về; Rô-mê-ô bí mật trở về, tưởng Giu-li-ét chết thật nên tự sát; Giu-li-ét tự sát khi thấy Rô-mê-ô chết.

++ Kết cục của vở kịch: Cái chết của hai nhân vật là kết cục tất yếu khi hai dòng họ vẫn giữ mối thù hận mà đôi trẻ thì lại chẳng thể từ bỏ tình yêu. Vở kịch kết thúc bằng cái chết của đôi uyên ương, nhưng cái chết của họ khẳng định một chân lí cao đẹp: không gì có thể ngăn cản được tình yêu. Tình yêu và sự quên thân của họ khiến cho hai dòng họ tỉnh ngộ và đi đến hoà giải. Cái chết của Rô-mê-ô và Giu-li-ét khích lệ con người tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu, khẳng định cuộc sống không nên hận thù. 

- Phân tích hành động kịch, lời thoại và tâm trạng nhân vật:

 + Đoạn trích xây dựng nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại và độc thoại:

+ + 6 lời thoại đầu: Rô-mê-ô và Giu-li-ét nói về nhau chứ không nói với  nhau. Đó là những lời độc thoại bày tỏ nỗi lòng suy nghĩ của nhân vật.

_Lời độc thoại của Rô-me-ô: Rô-mê-ô đã vượt tường vào nhà Giu-li-et để được ngắm nhìn và gần gũi người mình yêu. Khi nhìn thấy Giu-li-et bên cửa sổ, Rô-mê-ô đã không kìm được sự ngưỡng mộ của mình. Chàng đã ví vẻ đẹp của nàng như mặt trời:“Đấy là phương Đông, và nàng Giu-li-et là mặt trời!”. Chàng say sưa ca ngợi mắt Rô-mê-ô như các vì sao: “Chẳng qua hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời đi vắng, đã thiết tha nhờ mắt nàng lấp lánh, chờ đến lúc sao về”. Sự so sánh được đẩy lên cấp độ cao hơn bằng một sự tự vấn: “Ừ, nếu mắt nàng lên thay cho sao và sao xuống nằm dưới đôi lông mày kia thì thế nào nhỉ”.
( Cách nói của nhân vật Rô-mê-ô trong đoạn độc thoại: cách nói hoa mĩ, nhiều hình ảnh (mặt trời, trăng, sao), nhiều thán từ (dùng khá nhiều câu cảm thán thể hiện cảm xúc trào dâng), nhiều so sánh ví von... Điều này thể hiện tính chất mĩ lệ, trau chuốt của ngôn từ bi kịch. Người đọc nhận thấy tình yêu nồng nhiệt của Rô-mê-ô khi nhìn thấy Giu-li-ét xuất hiện trên cửa sổ. Lời độc thoại này cũng cho ta hình dung được vẻ kiều diễm của nàng Giu-li-ét. Đây là sự khác biệt của kịch so với truyện. Sự miêu tả trong truyện thường thuộc về lời người kể chuyện; còn miêu tả trong kịch thuộc về lời nhân vật.
_Lời độc thoại của Giu-li-ét: Bày tỏ tình yêu trực tiếp, không ngại ngùng: “chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi”, “…chàng hãy đem tên họ ấy, nó đâu phải xương thịt của chàng, đổi lấy cả em đây”;  tự chất vấn mình rồi lại tự trả lời mình: Cái tên nó có nghĩa gì đâu... Nàng tự đề xuất giải pháp: Chàng hãy vứt bỏ tên họ của chàng đi. Nàng thật táo bạo: Nó đâu phải xương thịt của chàng...đổi lấy cả em đây.

+ + 13 lời thoại sau: là những lời đối thoại thông thường giữa hai nhân vật. Họ trực tiếp bày tỏ tình yêu của mình với đối phương, sẵn sàng đón nhận tình yêu, bất chấp sự hận thù của hai dòng họ. Đó là khát vọng được sống thật với con người của mình của cả hai người. 

+ Tâm trạng của các nhân vật: Rô-mê-ô ngất ngây, say đắm, quyết tâm vượt mọi trở ngại để đến với tình yêu. Còn Giu-li-ét có tình yêu cháy bỏng, ý thức vượt lên mối thù dòng họ, quyết tâm đến với tình yêu, sẵn sàng từ bỏ dòng họ vì tình yêu, lo lắng, sợ Rô-mê-ô bị bắt. 
( Như vậy, đoạn trích ca ngợi tình yêu trong sáng diễn ra trên cái nền của thù hận; thù hận bị đẩy lùi chỉ còn lại tình đời tình người bao la, phù hợp với lí tưởng nhân văn.
 3. Kết bài: Khẳng định hiệu quả thẩm mĩ và ý nghĩa của đoạn trích

- Mối tình giữa Rô-mê-ô và Giu-li-ét đã trở thành một huyền thoại tình yêu thật đẹp, là tình yêu lí tưởng cho toàn nhân loại. Cho đến nay, con người vẫn khao khát một tình yêu như thế.

- Đoạn trích đã hướng người đọc đến những giá trị nhân văn cao cả, giúp con người hiểu hơn ý nghĩa của tình yêu đối lứa và cổ vũ con người mọi thế hệ hãy dám đấu tranh cho tình yêu chân chính.
	ĐỀ 02

Phân tích đoạn trích kịch sau:

                                                       Hồi II

(Hồi II – Cảnh 1: Âm mưu của Tể tướng được thực thi. Việc này đã đẩy Phéc-đi-năng và Min-pho vào một tình huống không có đường lui. Chàng đến lâu đài Min-pho xin bà đồng ý huỷ bỏ hôn lễ nhưng bất thành.)

CẢNH 2

(Lược dẫn: Phéc-đi-năng đến nhà nhạc sĩ Mi-lơ gặp Luy-dơ, nói cho nàng biết âm mưu của cha mình và trấn an nàng. Biết chuyện, ông bà Mi-lơ hết sức hoang mang, Luy-dơ rất sợ hãi và tuyệt vọng. Giữa lúc đó, Tể tướng Phôn Van-te cùng đám nhân viên pháp đình kéo đến nhà Mi-lơ. Ông ta hăm doạ bắt bớ, mắng nhiếc ông bà Mi-lơ, Phéc-đi-năng, sỉ nhục Luy-dơ hết sức tàn độc, nặng nề khiến nàng ngã ngất.)

TẠI NHÀ MI-LƠ (sau khi Tể tướng sỉ nhục Luy-đơ)

Phéc-đi-năng (chạy lại đỡ Luy-dơ ngã ngất đi trong tay chàng): Luy-dơ! Luy-dơ! Ai cứu tôi với! Cứu nàng với, nàng sợ hãi ngất đi rồi.

(Mi-lơ nắm lấy gậy, chụp mũ lên đầu, tư thế tấn công. Bà Mi-lơ quỳ sụp xuống chân Tể tướng.)

Tể tướng (giơ huân chương trên ngực áo, với các nhân viên pháp đình): Nhân danh Hoàng thân, chúng bay giúp tạo một tay!... Thằng kia, tránh xa con ấy ra!... Bắt lấy nó, dù nó ngất hay nó tỉnh... Khi nào vòng sắt đeo vào cổ nó rồi, thì người ta sẽ có cách dùng đá ném cho nó tỉnh lại.

Bà Mi-lơ: Trăm lạy Đức ông, xin ngài thương chúng tôi!

Mi-lơ (kéo vợ đứng lên): Có quỳ gối thì hãy quỳ gối trước mặt Chúa, đừng quỳ gối trước mặt lũ vô lại, bởi vì đằng nào thì tôi cũng phải vào ngục rồi.

Tể tướng (cắn môi): Mày tính lầm rồi, thằng khốn kiếp! Giá treo cổ vẫn còn chỗ dành cho mày! (với các nhân viên pháp đình) – Ta phải nhắc lại lệnh của ta hay sao?

(các nhân viên pháp đình xô đến Luy-dơ).

Phéc-đi-năng (bật dậy, ngăn giữa Luy-dơ và bọn chúng, dữ dội): Đứa nào dám tới đây? (cầm gươm cả vỏ chống lại) – Đứa nào đã bán đứt cái sọ của nó khi vào làm thuê cho pháp đình thì hãy thử động vào nãng xem! (với Tể tướng) – Xin ông hãy nghĩ đến chính thân ông một chút. Đừng dồn ép tôi thêm nữa!

Tể tướng (giọng đe doạ, với các nhân viên pháp đình): - Các người còn muốn giữ bát cơm nữa không, đồ hèn nhát... (bọn họ lại xông tới Luy-dơ)

Phéc-đi-năng: Thề độc có tử thần cùng tất cả mọi loài ma quỷ, lùi lại! Tao bảo: lùi lại! – Tôi nhắc lại một lần nữa: Hãy thương tiếc lấy thân ông một chút, đừng dồn tôi đến chỗ cùng đường!

Tể tướng (sôi sục giận dữ): - Các ngươi tỏ lòng trung thành như thế đó sao? (bọn tuỳ tùng lại xông tới, dữ dội hơn trước)

Phéc-đi-năng: - Đã vậy thì... (tuốt gươm đâm bị thương mấy người) – Hỡi Chúa công bằng, xin tha tội cho ta!
Tể tướng (cuồng nộ): Ta muốn xem thử lưỡi gươm kia có nhọn chăng! (Nắm lấy Luy-dơ, tàn nhẫn kéo nàng dậy, giao cho một tên)

Phéc-đi-năng (cười cay đắng): Cha ơi, cha ơi! Hành vi của cha thật là một lời cay độc ném vào mặt Chúa, vì Chúa đã lầm, đã lẫn, đã chọn tên đao phủ đê hèn lên làm Tể tướng mạt hạng.

Tể tướng (với các tuỳ tùng): Lôi nó đi!

Phéc-đi-năng: Cha nghe đây! Nếu nàng bị đem bêu trên giá nhục hình thì thiếu tá – con trai của Tể tướng sẽ cùng đứng chịu bêu với nàng... Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng?
Tể tướng: Thế thì cuộc trưng bày se càng thú vị chứ sao? Nhanh lên, lôi nó đi!

Phéc-đi-năng: Tôi sẽ dùng thanh kiếm sĩ quan của con mà che phủ cho người thiếu nữ này. Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng?

Tể tướng: - Thanh gươm của mày đã học được thói quen chịu nhuốc nhơ rồi đấy... Nhanh lên, đưa nó đi.

Phéc-đi-năng (dữ dội gạt tên quân ra, một tay ôm Luy-dơ, một tay chĩa mũi gươm vào nàng): Thà tôi đâm lưỡi gươm này qua xác vợ tôi, còn hơn nhìn nàng bị sỉ nhục. Cha vẫn còn cương quyết không chuyển chăng?
Tể tướng: Đâm đi, nếu mũi gươm của mày đủ nhọn

Phéc-đi-năng (buông Luy-do, ngước mắt nhìn trời, ghê gớm): Xin Chúa cao cả làm chứng cho tôi. Tôi đã dùng hết mọi thủ đoạn của con người, bây giờ tôi chỉ còn cách dùng đến những thủ đoạn của loài ma quỷ. Được rồi, chúng mày cứ đem nàng đi! Còn ta (thét vào tai Tể tướng) – Ta sẽ đi kể cho tất cả xứ này nghe một câu chuyện nhan đề là: Người ta đã leo lên ghế Tể tướng bằng cách nào. (ra).

Tể tướng (như bị sét đánh): - Thế là thế nào! Phéc-đi-năng! – Buông con bé ấy ra.
(chạy theo Thiếu tá).

(In trong Âm mưu và tình yêu (Ph. Si-lơ), Nguyễn Đình Nghi – Tất Thắng dịch, NXB Sân khấu, Hà Nội, 2006 , tr137-141)


DÀN Ý
1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận

- Si-lơ (Schiller) là một nhà thơ, nhà viết bi kịch và triết gia người Đức. Si-lơ là người đã đem kịch trường để nâng cao trình độ dân trí, óc thẩm mỹ và nhân sinh quan của dân chúng, cho người Đức có một tinh thần quốc gia mạnh mẽ. 

-  “Âm mưu và tình yêu” là tác phẩm xuất sắc của Si-lơ đã tố cáo mạnh mẽ chế độ phong kiến thể hiện qua xung đột gay gắt giữa giữa cha và con, giữa âm mưu và tình yêu.
- Đoạn trích thuộc cảnh 2 của hồi II, kể về mâu thuẫn, xung đột giữa Phéc-đi-năng và cha chàng - tể tướng Phôn Van-te.
2. Thân bài
* Chỉ ra chủ đề của đoạn trích kịch “Âm mưu và tình yêu”: Đoạn trích thể hiện mâu thuẫn gay gắt  giữa tình yêu trong trắng, thắm thiết của một đôi trai tài, gái sắc với những âm mưu, toan tính xấu xa, đen tối của triều đình phong kiến cùng bọn quan lại chóp bu. Qua đó, vở kịch đã mạnh mẽ tố cáo chế độ phong kiến, đồng thời ngợi ca con người biết đấu tranh không phải vì lợi ích cá nhân thấp hèn mà vì tự do, vì hạnh phúc, vì công lí.

 * Phân tích những đặc sắc về hình thức nghệ thuật:

- Phân tích xung đột trong đoạn trích: Đoạn trích thể hiện xung đột gay gắt giữa cha và con, giữa âm mưu và tình yêu.
+ Xung đột cha – con: bắt nguồn từ bắt nguồn từ một mâu thuẫn sâu xa, lớn lao, toàn diện hơn được khái quát bằng hai từ âm mưu và tình yêu.

+ Xung đột giữa người cha - viên tể tướng, điển hình của tầng lớp quý tộc phong kiến già cỗi, xấu xa và tàn bạo, luôn có ý thức cao về địa vị và quyền lực với  người con - Phéc-đi-năng, điển hình cho tầng lớp thanh niên quý tộc và tư sản tiến bộ, giàu lí tưởng, nhiệt tình, trung thực, luôn khẳng khái bảo vệ tình yêu, chống bạo ngược, cường quyền.
→ Đây là là xung đột giữa cái ác và cái thiện, và cao hơn là xung đột giữa ý thức hệ phong kiến lỗi thời, trì trệ với ý thức hệ của các lực lượng tiên tiến trong thế kỉ ánh sáng. Tình cha con đã bị mối xung đột gay gắt trên phá vỡ đến mức không thể nào hàn gắn nổi.
 Diễn biến của xung đột: 

          ++ Tể tướng ngăn cản Phéc-đi-năng đến với người yêu, tìm cách bắt con trai lấy bà Min-pho.

           ++ Tế tướng de dọa, sai bọn lính tới bắt Luy-dơ đi; Phéc-đi-năng cầu xin cha không làm hại tới Luy-đơ nhưng gã Tể tướng vẫn máu lạnh.

          ++ Cao trào: Phéc-đi-năng đòi giết Luy - dơ, nhưng tể tướng không sợ mà vẫn thách thức: “Đâm đi, nếu mũi kiếm của mày còn đủ nhọn”.
         ++ Đột biến: Phéc-đi-năng tuyên bố phơi bày bí mật của tể tướng.
         ++  Mở nút: Tể tướng thôi không hạ lệnh bắt Luy-dơ: “Buông con bé ấy ra”. Các bước phát triển của một vở kịch dường như được tập trung trong một đoạn trích ngắn ngủi! Nghệ thuật tạo dựng kịch tính (một trong những đặc điểm thể hiện tài năng xuất sắc của Si-lơ), được phát huy cao độ qua các bước xây dựng tình huống. Đầu tiên là cách bố trí thế và lực của hai bên. Tình huống căng thẳng thể hiện trong số lượng nhân vật cùng một lúc xuất hiện rất đông, dàn thành hai lực lượng đối địch không cân xứng. Nếu bên Âm mưu là cha, là quận công, là các nhân viên pháp đình, là số đông, nhiều tay kiếm, thì bên tình yêu là con, là dân thường và một tay kiếm của Phéc-đi-năng. Sự chênh lệch về thế lực hai phe càng làm tăng sự đối lập gay gắt.
++ Đỉnh điểm của xung đột: Sự căng thẳng của xung đột còn được tạo nên bởi những pha (kết hợp các hành động) khác nhau, tăng dần mức độ quyết chiến. Lúc đầu, Phéc-đi-năng (chắc vì còn do dự trong việc đối đầu với cha) đã chỉ dùng đốc đốc gươm ngăn cản, tiếp đến, vì mức độ dữ dội của xung đột tăng, chàng quay mũi gươm đâm bị thương mấy nhân viên pháp đình. Không thể ngăn cản được mức độc tàn bạo và quyết liệt của tể tướng, chàng chìa mũi gươm vào Luy-dơ, hòng mong cái chết của nàng khiến tể tướng run sợ. 

- Phân tích ngôn ngữ và thái độ của nhân vật trong xung đột kịch:
 + Ngôn ngữ nhân vật cũng được đẩy tăng dần mức độ căng thẳng. 

++ Đầu tiên, tể tướng không nói trực tiếp với Phéc-đi-năng mà chỉ ra lệnh ngày càng sôi sục, giận dữ đối với bọn nhân viên pháp đình: “Chúng bây giúp tao một tay. Bắt lấy nó… tao phải nhắc lại lệnh của tao hay sao?… Quân tôi đòi hèn mạt”. 

          ++ Còn Phéc-đi-năng, đối với bọn quan quân rất kiên quyết: “Thề độc có tử thần cùng tất cả mọi loài ma quỷ, lùi lại!”, “Đứa nào đã bán đứt cái sọ của nó khi vào làm thuê cho pháp đình thì hãy thử động vào nãng xem!”. Nhưng đối với cha lúc đầu còn nhún nhường, van xin… “Xin ông hãy nghĩ đến chính thân ông một chút. Đừng dồn ép tôi thêm nữa!”. Trọng lượng lời van xin tăng dần: “Tôi nhắc lại một lần nữa: Hãy thương tiếc lấy thân ông một chút, đừng dồn tôi đến chỗ cùng đường!”.

         ++ Đến lúc tể tướng đối thoại trực tiếp với Phéc-đi-năng: “Tao muốn xem thử lưỡi gươm kia có nhọn chăng?” thì Phéc-đi-năng cay đắng thốt lên: “Thượng đế đã lầm, đã lẫn, chọn tên đao phủ đê hèn lên làm tể tướng mạt hạng”. Lời nói đối chọi nhau gay gắt: “Lôi nói đi/ Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng?”, “Lôi nó đi/ Cha vẫn còn cương quyết không chuyển chăng?”,  “Nhanh lên, đưa nó đi/ Thà tôi đâm lưỡi gươm này qua xác vợ tôi, còn hơn nhìn nàng bị sỉ nhục. ”.
 → Ngôn ngữ nhân vật được đẩy tăng dần mức độ căng thẳng, dẫn đến mâu thuẫn dâng đến đỉnh cao với những lời lặp đi lặp lại, với mức độ gay gắt, quyết chiến càng tăng dần. 

+ Thái độ của hai nhân vật chính cũng tăng dần mức độ gay gắt: 

++ Tể tướng từ đe dọa tới sôi sục giận dữ, cường độ, khiêu khích rồi như bị sét đánh. 

++ Phéc-đi-năng từ giận dữ đến van xin, cương quyết rồi ghê gớm. 

→ Các pha hành động, ngôn ngữ và thái độ nhân vật được dẫn dắt khéo léo, hợp lôgic, dồn dập, làm xung đột kịch càng ngày càng gay gắt, thúc đẩy hành động và sự kiện, làm cho nhân vật bắt buộc lộ rõ nét tính cách. 

3. Kết bài: Khẳng định hiệu quả thẩm mĩ và ý nghĩa của đoạn trích

- Thông qua tình huống truyện, có thể thấy Phéc-đi-năng là nhân vật với xuất thân quyền quý đã dũng cảm và ngoan cường chống lại bạo quyền vì khát vọng tự do và hạnh phúc. Nhân vật này sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình, thà chết cùng người mình yêu chứ không chịu khuất phục trước sự ngăn cấm của người cha. 
- Qua đây, có thể thấy tình yêu đích thực đã làm nên sức mạnh phi thường của những con người yếu thế.

	ĐỀ 03

 Phân tích đoạn trích kịch sau:

Hăm-lét: Sống hay không sống – đó là vấn đề. Chịu đựng tất cả những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng hay là cầm vũ khí vùng lên mà chống lại với sóng gió của biển khổ, chống lại để mà diệt chúng đi, đằng nào cao quý hơn? Chết, là ngủ. Không hơn. Và tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đụng kết liễu cuộc đời như thế, chẳng đáng mong muốn sao? Chết, ngủ. Ngủ, có thể chỉ là mơ. Hừ! Đây mới là điều khó khăn. Vì, trong giấc ngủ của cõi chết ấy, khi ta đã thoát khỏi cái thể xác trần tục này, những giấc mơ nào sẽ tới, điều đó làm cho ta phải ngừng lại mà suy nghĩ. Chính điều đó gây ra bao tai hoạ cho cuộc sống dằng dặc này! Bởi vì, ai là người có thể chịu đựng những roi vọt và khinh khi của thời đại, sự áp búc của kẻ bạo ngược, hống hách của kẻ kiêu căng, những nỗi giày vò của tình yêu tuyệt vọng, sự trì chậm của công lí, hỗn xược của cường quyền, sự miệt thị của kẻ bất tài đối với đức tài nhẫn nhục, khi chỉ cần với một mũi dùi là có thể đủ đưa mình đến chỗ yên nghỉ. Có ai đành cam chịu, than vãn rên rỉ, đổ mồ hôi dưới gánh nặng của cuộc đời mệt mỏi, nếu không phải chỉ vì sợ một cái gì mênh mang sau khi chết, cả một thế giới huyền bí mà đã vượt biên cương thì không một du khách nào còn quay trở lại, nỗi sợ làm cho tâm trí rối bời và bắt ta phải cam chịu mọi khổ nhục trên cõi thế này còn hơn là bay tới những nỗi khổ nhục khác mà ta chưa hề biết tới? Đấy, chính nỗi vướng mắc của tâm tư ấy làm cho chúng ta trở thành hèn mạt tất cả, và ngọn lửa của quyết tâm vừa bùng lên đã mờ nhạt ốm yếu đi trước ánh leo lắt của ý nghĩ đó, bao dự kiến lớn lao, cao quý cũng phải xoay chiều đổi hướng, chẳng thể biến thành hành động – Thôi khẽ chứ! Kìa Ô-phê-li-a yêu kiểu! Nữ thần của ta ơi, khi nàng cầu nguyện, xin nàng đừng quên những tội lỗi của ta. (1)

Ô-phê-li-a: Kính thưa Điện hạ, chẳng hay sức khoẻ của người bấy lâu nay ra sao?

Hăm-lét: Xin đa tạ cô em, tôi vẫn được như thường, như thường như thường.

Ô-phê-li-a: Thưa Điện hạ, thiếp còn giữ những kỉ vật người trao tặng, đã từ lâu thiếp vẫn mong được gửi lại, mong người nhận cho.

Hăm-lét: Không không, tôi nào có hề tặng cô em cái gì bao giờ.

Ô-phê-li-a: Thưa Điện hạ tôn kính, Điện hạ cũng thừa biết là có và Người đã gửi gắm theo những kỉ vật ấy những lời xiết bao tình tứ làm cho chúng càng tôn thêm giá. Nhưng bây giờ hương đã tàn phai, xin chàng giữ lấy; bởi vì đối với một tâm hồn cao quý, quà tặng quý giá đến đâu chăng nữa, nào còn có ý nghĩa gì một khi người trao đã thờ ơ lạnh nhạt. Thưa đây, Điện hạ.

Hăm-lét: A ha! Cô em

Ô-phê-li-a: Thưa Điện hạ!... có phải là người đức hạnh không?

Hăm-lét: Cô em có phải là người nhan sắc không?

Ô-phê-li-a: Điện hạ định nói gì?

Hăm-lét: Nếu cô vừa là người đức hạnh lại vừa nhan sắc, thì đức hạnh làm sao có thể nói chuyện được với nhan sắc của cô?

Ô-phê-li-a: Sao, thưa Điện hạ, nhan sắc còn có thể hoà hợp với cái gì hơn là đức hạnh?

Hăm-lét: Chứ sao! Vì nhan sắc có mãnh lực biến nào khép nhan sắc vào khuôn khổ nết na. Ngày xưa, đó đức hạnh thành phóng đãng, nhưng đức hạnh không thể là điều nghịch lí, nhưng ngày nay thì đã được chứng thực rồi. Có một thời, tôi đã yêu cô em.

Ô-phê-li-a: Thực thế, thưa Điện hạ, chính Người đã làm cho thiếp tưởng như vậy.

(Trích Hăm-lét, Uy-li-am Sếch-xpia, Bùi Anh Kha – Bùi Ý – Bùi Phụng dịch, NXB Sân khấu, Hà Nội, 2006)


DÀN Ý
1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận

- Sếch-xpia là nhà văn, nhà viết kịch thiên tài của nước Anh. Những vở kịch của ông đại diện cho sự phát triển và tinh hoa của kịch phương Tây.
- “Sống hay không sống – đó là vấn đề”. Đó là những trăn trở của nhân vật Hăm-lét trong đoạn trích kịch Hăm-lét của đại văn hào Uy-li-am Sếch-xpia.

2. Thân bài


2.1.Giới thiệu vở kịch “Ham-let” và đoạn trích kịch:

-  Vở bi kịch “Ham-let” xoay quanh nhân vật trung tâm là chàng thái tử Hamlet của đất nước Đan Mạch. Khi Ham-let đang du học tại Đức, chàng hay tin vua cha băng hà. Về đến quê hương, Ham-let bàng hoàng khi biết mẹ chàng - hoàng hậu sẽ tái giá với chú ruột của chàng là Clô-đi-út - nhà vua mới. Một đêm nọ, linh hồn của vua cha hiện về báo cho chàng biết Clô-đi-út chính là kẻ đã giết ông để chiếm ngôi. Linh hồn đức vua mong Hamlet sẽ trả thù. Từ đó, Hamlet phải giả điên để che mắt kẻ thù, thực hiện nhiệm vụ trả thù cho cha.

- Đoạn văn là phần cuối của đoạn trích “Sống hay không sống - Đó là vấn đề” thuộc hồi III của tác phẩm. Lúc này, Ham-let đang giả điên nhưng những lời nói, hành động của chàng đã bộc lộ những suy nghĩ, trăn trở về cách sống giả dối và sự mục nát của cung điện - đại diện cho sự lũng đoạn của cả quốc gia.

2.2. Phân tích đoạn trích:
* Chỉ ra chủ đề của đoạn trích kịch: Đoạn trích thể hiện tâm trạng bế tắc, trăn trở của nhân vật ý thức về cách sống, cái chết của con người trong thời đại đảo điên.

 + Trong đoạn trích, Hăm-lét nghi ngờ về cái chết của vua cha có liên quan đến Clô-đi-út – chú ruột của chàng, hiện là nhà vua mới. Trong Hăm-lét có những xung đột về nội tâm, chàng băn khoăn “Sống, hay không sống – đó là vấn đề”. Chàng quyết định giả điên để tìm ra chân tướng. 

+ Ô-phê-li-a trả lại những kỉ vật tình yêu và Hăm-lét nói với nàng những lời tàn nhẫn, cốt để nàng rời xa mình. 

( Có thể thấy, chàng Hamlet tài năng, thông minh, đại diện cho điều thiện, mang trong mình mối thù giết cha đối lập với và vua Clô-đi-út - một tên vô lại, tham nhũng, xảo quyệt, sẵn sàng giết anh trai để cướp ngôi. Từ đó, Shakespeare đã khắc họa bức tranh về thời kì phong kiến đen tối khiến đời sống nhân dân chìm trong đau khổ.

 * Phân tích những đặc sắc về hình thức nghệ thuật:
- Phân tích xung đột trong đoạn trích: Đoạn trích trong vở kịch “Hăm-lét” (Sếch-xpia) đã diễn tả những mâu thuẫn và xung đột gay gắt trong tâm lí nhân vật Hamlet khi mang trong mình lý tưởng nghĩa hiệp nhưng lại đối diện với thời đại khủng hoảng, bế tắc. Đây chính là xung đột giữa lý tưởng nhân văn cao đẹp với thời đại xấu xa. Bên cạnh đó, mâu thuẫn còn tồn tại giữa từng nhân vật trong vở kịch. 
- Phân tích lời thoại và nội tâm nhân vật:
     + Lời độc thoại của Ham-lét:
++ Hamlet băn khoăn về lẽ sống, bị dày vò bởi câu hỏi “Sống hay chỉ tồn tại?”.Ta nên khom lưng chịu đựng cường quyền như sỏi đá vô tri để bảo toàn cho sinh mệnh nhỏ nhoi hay đứng lên chiến đấu trong cô độc, bất chấp những khó khăn? Hamlet mang trong mình những lí tưởng cao đẹp, ước mơ thay đổi cục diện xã hội nhưng lại phải chọn cách giả điên để sống thật với chính mình. Đây chính là sự bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực. 

++ Hamlet thét lên trong niềm tuyệt vọng và căm phẫn: “Bởi vì, ai là người có thể chịu đựng … mà ta chưa hề biết tới? ”. Hamlet không chỉ ý thức rõ về thực tại mà còn ý thức về chính mình. Những ước mơ, khát vọng cao đẹp bị lòng thù hận xâm chiếm.

+ Cuộc đối thoại của Ham-lét với Ô-phê-li-a: cho thấy những suy nghĩ sâu sắc của Hamlet trước nghịch lí và bất công tồn tại trong xã hội.

++  Hamlet - “Đôi mắt của nhà thông thái, thanh gươm của trang hiệp sĩ, miệng lưỡi của người hào hoa; niềm hi vọng, đóa hồng tươi của quốc gia gấm vóc” nay trở thành kẻ lạc loài, không thể nương tựa vào chính mình. Lẽ sống và lý tưởng bị phỉ báng, Hamlet chất đầy tội lỗi và oán giận trong tâm trí mà không tìm ra lối thoát. Một mặt, Hamlet có ý thức về những điều tốt đẹp và mong muốn phát triển hòa bình, công lí nhưng một mặt, chàng cũng không tin những điều ấy còn tồn tại. 

++ Ô-phê-li-a hết mực nhẹ nhàng thì Hamlet, vì để qua mặt vua và cận thần đã phải làm đau lòng người mình yêu, chối bỏ những tình cảm đã có với Ô-phê-li-a. Tuy nhiên, những lời thoại ấy đã cũng cho thấy sự sụp đổ đức tin khi đối diện với xã hội tha hóa. Nhan sắc có thể biến đức hạnh thành thứ phóng đãng nhưng đức hạnh không thể khép nhan sắc vào khuôn khổ nết na. Điều này quả thật là nghịch lí. Và nàng Ophelia - biểu tượng cho sự trắng trong, thuần khiết cũng không thể thoát khỏi miệng lưỡi của người đời. 

3. Kết bài: Khẳng định hiệu quả thẩm mĩ và ý nghĩa của đoạn trích.
- Đoạn trích trong vở kịch “Hăm-lét” (Sếch-xpia) đã đặt ra đặt ra những suy ngẫm sâu sắc về bản tính và trăn trở của con người trong cuộc sống đầy khó khăn và không chắc chắn, trong một thời đại đảo điên.

- Đoạn trích đã đem đến những giá trị nhân sinh vẫn còn mới mẻ trong thời đại ngay nay.
RÚT KINH NGHIÊM

...................................................................................................................................................
***
BUỔI 6/CA.../TIẾT...
                  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP CẢ BÀI HỌC 5
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
1.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
2. Nội dung: HS làm việc cá nhân hoàn thành đề bài ôn tập tổng hợp.

3. Sản phẩm: Bài làm hoàn thiện của học sinh.
4. Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ: 

Cách 1: GV giao đề ôn tập tổng hợp cho HS

               HS làm việc nhóm nhỏ theo bàn.

Cách 2: GV kiểm tra đề tổng hợp 90 phút

              HS làm việc cá nhân.
- Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS thực hiện nhiệm vụ.

 + GV quan sát, khích lệ HS.

- Báo cáo, thảo luận: 

 + GV gọi HS chữa đề theo từng phần.

+ Tổ chức trao đổi,  nêu ý kiến.

+ HS nhận xét lẫn nhau.

- Kết luận: GV nhận xét, chốt kiến thức.
 A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

I. Hình thức: Tự luận 

II. Thời gian: 90 phút 

III. Bảng năng lực và cấp độ tư duy 

	TT
	Năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Tổng
%

	
	
	
	
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực
Đọc
	Văn bản bi kịch
	5
	2
	10%
	2
	20%
	1
	10%
	40%

	II
	Năng lực Viết
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	1
	5%
	5%
	10%
	20%

	
	
	Viết bài văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học (kịch)
	1
	7.5%
	10%
	22.5%
	40%

	Tỉ lệ
	
	22.5%
	35%
	42.5%
	100%

	Tổng
	7
	100%


IV. Bản đặc tả yêu cầu các kĩ năng kiểm tra, đánh giá
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	1


	1. Đọc hiểu


	Văn bản bi kịch
	Nhận biết:

- Nhận biết được nhân vật và lời thoại của nhân vật trong bi kịch.

Thông hiểu:

- Nêu được nội dung bao quát của văn bản.

- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của bi kịch.

- Phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, lời thoại. 

- Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản. 

- Phân biệt được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn; tác dụng của điển tích, điển cố; tác dụng của các phép biến đổi và mở rộng cấu trúc câu;  tác dụng của các kiểu câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp trong văn bản.

Vận dụng:

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do văn bản mang lại.

- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa giữa bi kịch với hài kịch.
	2 câu 


	2 câu 


	1 câu 

	2
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	Nhận biết:

- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả.

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một đoạn văn bản nghị luận.
Thông hiểu:

- Trình bày được những nội dung khái quát về vấn đề nghị luận.

- Triển khai được hệ thống ý từ vấn đề nghị luận

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với về các phương diện của vấn đề nghị luận. 

Vận dụng cao:

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 10 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	1*
	1*
	1*
	1

	
	
	Viết bài văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học (kịch)
	Nhận biết:

- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả.

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.

Thông hiểu:

- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm.

- Nêu và nhận xét về nội dung, một số nét nghệ thuật đặc sắc.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).

Vận dụng cao:

 Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… Vận dụng hiệu quả kiến thức tiếng Việt lớp 9 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	1*
	1*
	1*
	1TL*


ĐỀ BÀI 1

I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc văn bản sau:
“…Hồn Trương Ba (một mình): Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta ạ, mày đã tìm được đủ mọi cách để lấn át ta…(sau một lát). Nhưng lẽ nào ta lại chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? “Chẳng còn cách nào khác”! Mày nói như thế hả? Nhưng có thật là không còn cách nào khác? Không cần đến cái đời sống do mày mang lại! Không cần!
(Đứng dậy, lập cập nhưng quả quyết, đến bên cột nhà, lấy một nén hương châm lửa, thắp lên. Đế Thích xuất hiện.
Đế Thích: Ông Trương Ba! (thấy vẻ nhợt nhạt của Hồn Trương Ba) Ông có ốm đau gì không? Một tuần nay tôi bị canh giữ chặt quá, không xuống đánh cờ với ông được, nhưng ông đốt hương gọi, tôi đoán là ông có chuyện khẩn, tôi liều mạng xuống ngay. Có việc gì thế?
Hồn Trương Ba: (sau một lát) Ông Đế Thích ạ, tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa, không thể được!
Đế Thích: Sao thế? Có gì không ổn đâu!
Hồn Trương Ba: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.
Đế Thích: Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn cả ư? Ngay cả tôi đây. Ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép mình cho xứng với danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất, trên trời đều thế cả, nữa là ông. Ông đã bị gạch tên khỏi sổ Nam Tào. Thân thể thật của ông đã tan rữa trong bùn đất, còn chút hình thù gì đâu ông!
Hồn Trương Ba: Sống nhờ vào đồ đạc, của cải của người khác đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết!
Đế Thích: (không hiểu) Nhưng mà ông muốn gì?
Hồn Trương Ba: Ông từng nói : Nếu thân thể người chết còn nguyên vẹn, ông có thể làm cho hồn người đó trở về. Thì đây, (chỉ vào người mình) thân thể anh hàng thịt còn lành lặn nguyên xi đây, tôi trả lại cho anh ta. Ông hãy làm cho hồn anh ta được sống lại với thân xác này.
Đế Thích: Sao lại có thể đổi tâm hồn đáng quý của bác lấy chỗ cho cái phần hồn tầm thường của anh hàng thịt?
Hồn Trương Ba: Tầm thường, nhưng đúng là của anh ta, sẽ sống hòa thuận được với thân anh ta, chúng sinh ra là để sống với nhau.

                                                        (Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lưu Quang Vũ*,

in trong Lưu Quang Vũ – Tuyển tập kịch, NX B Sân khấu, Hà Nội 1994)

Chú thích:

             * Lưu Quang Vũ là cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại Việt Nam. Ông là hiện tượng đặc biệt của sân khấu kịch trường những năm tám mươi của thế kỉ XX và là một trong những nhà soạn kịch tài năng nhất của văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại. 

Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vở kịch nói nổi tiếng của nhà thơ, nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ, được sáng tác vào năm 1981 - 1984, dựa theo truyện dân gian "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", nội dung có ý nghĩa xã hội vô cùng sâu sắc.


Tóm tắt vở bi kịch: Trương Ba là một ông lão giỏi đánh cờ tướng, được mọi người kính trọng vì lòng nhân hậu và tính tình hiền lành, nhưng lại bị Bắc Đẩu do sơ suất mà gạch nhầm tên trong sổ tử dẫn tới cái chết . Vì muốn sửa sai, nên Nam Tào, Bắc Đẩu và Đế Thích cho hồn Trương Ba được sống lại và nhập vào xác của một anh hàng thịt vừa mới chết (do Trương Ba lúc này đã chết từ lâu, thân thể ông đã tan rữa trong bùn đất nên không thể hoàn hồn trở lại). Trú nhờ trong thể xác của anh hàng thịt, linh hồn Trương Ba gặp phải rất nhiều điều phiền toái: lí trưởng sách nhiễu, chị hàng thịt đòi chồng, gia đình Trương Ba cảm thấy xa lạ vì không phải da thịt của người thân mình..., bản thân Trương Ba thì vô cùng đau khổ vì phải sống trái tự nhiên, giả tạo. Đặc biệt, Trương Ba khi này nhiễm phải nhiều thói xấu và những nhu cầu vốn không phải của chính bản thân ông do phải trú trong thân xác của anh hàng thịt. Trước nguy cơ tha hóa về nhân cách và sự phiền toái từ việc mượn thân xác của kẻ khác, Trương Ba quyết định trả lại xác cho hàng thịt và chấp nhận cái chết theo đúng quy luật sinh - lão - bệnh - tử.
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Đoạn trích trên ghi lại cuộc đối thoại của những ai?

Câu 2. Câu nói “Sống nhờ vào đồ đạc, của cải của người khác đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt.” của Hồn Trương Ba khiến người đọc liên tưởng đến những cách sống nào của con người trong xã hội?

Câu 3. Nhận xét sự khác nhau trong quan niệm của Trương Ba và Đế Thích về ý nghĩa sự sống.

Câu 4. Theo em, qua đoạn trích, tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm triết lí gì về cuộc sống?

Câu 5. Em có ủng hộ quyết định sau của Hồn Trương Ba hay không? Vì sao?
Đế Thích: (không hiểu) Nhưng mà ông muốn gì?
Hồn Trương Ba: Ông từng nói : Nếu thân thể người chết còn nguyên vẹn, ông có thể làm cho hồn người đó trở về. Thì đây, (chỉ vào người mình) thân thể anh hàng thịt còn lành lặn nguyên xi đây, tôi trả lại cho anh ta. Ông hãy làm cho hồn anh ta được sống lại với thân xác này.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)


Viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc được sống là chính mình.

Câu 2 (4,0 điểm)

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích đoạn trích kịch trong phần Đọc hiểu trên.
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Đoạn trích trên ghi lại cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và Đế Thích.

Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án: 0.5 điểm

- HS trả lời sai: 0 điểm
	0.5

	
	2
	Câu nói “Sống nhờ vào đồ đạc, của cải của người khác đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt.” của Hồn Trương Ba khiến người đọc liên tưởng đến những cách sống của con người trong xã hội: sống dựa dẫm vào người khác; sống không đúng, không thật với chính mình; sống vô nghĩa; sống giả tạo,...

Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án: 0.5 điểm

- HS trả lời sai: 0 điểm
	0.5

	
	3
	Nhận xét sự khác nhau trong quan niệm của Trương Ba và Đế Thích về ý nghĩa sự sống:

+ Với Đế Thích, được sống là tốt rồi nên sống dù đôi khi người ta không được là chính mình vẫn không sao. Đế Thích muốn Trương Ba “phải sống, dù bất cứ giá nào”.

+ Với Trương Ba, sự sống chỉ có ý nghĩa khi con người ta được sống là chính mình, thống nhất giữa thể xác và tâm hồn. Do đó, ông đã nói với Đế Thích rằng "tôi muốn được là tôi toàn vẹn", “không thể sống với bất cứ giá nào được”.

Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án: 1,0 điểm.

- HS trả lời chạm ý: 0,5 điểm.

- HS trả lời sai chấm 0 điểm
	1.0

	
	4
	 Qua đoạn trích, tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm triết lí về cuộc sống:

+ Con người là một thể thống nhất giữa thể xác và tâm hồn. Dù khiếm khuyết về tinh thần hay thể xác cũng là một cuộc sống không trọn vẹn. 

+ Được sống là đáng quý nhưng được sống là mình toàn vẹn còn quý giá hơn rất nhiều. Con người phải đấu tranh với cám dỗ, nghịch cảnh để giữ gìn và hoàn thiện nhân cách.

+ Sống  thiếu chân thực, giả dối với mình là cuộc sống vô nghĩa, bất hạnh và cũng không cần thiết cho ai.
...

Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1.0 điểm

- HS trả lời được 1 ý: 0.5 điểm

- HS trả lời sai: 0 điểm
	1.0

	
	5
	- Quyết định của Hồn Trường Ba: trả lại thân xác cho anh hàng thịt, để không còn tồn tại cái được gọi là “Hồn Trường Ba mà xác của hàng thịt” nữa. Trương Ba không muốn tiếp tục cuộc sống “bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo”.

- Đây là quyết định đúng đắn, bởi vì: 
 + Sống không toàn vẹn giữa thể xác và tâm hồn, không được là chính mình là cuộc sống bất hạnh. 

+ Quyết định đó cho thấy Trương Ba đã ý thức sâu sắc bi kịch của bản thân và muốn thoát khỏi bi kịch đó.

 + Quyết định của Trương Ba cũng cho thấy ý thức muốn bảo toàn nhân cách của Trương Ba trước sự tha hóa khi ở trong xác hàng thịt, mở rộng ra là mong muốn được sống là chính mình, không giả dối.

Hướng dẫn chấm:
- HS nêu được suy nghĩ  hợp lý, thuyết phục: 1.0 điểm.

- HS nêu suy nghĩ chung chung: 0.5 điểm

- HS trả lời sai: 0 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc được sống là chính mình.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn

Xác định đúng yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Ý nghĩa của việc được sống là chính mình.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để là rõ vấn đề cần nghị luận

* Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề cần nghị luận. Sau đây là một gợi ý:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Được sống là chính mình là nhu cầu tối cao của mỗi người, mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc sống.

- Nêu quan điểm về ý nghĩa của việc được sống là chính mình. Có thể như sau:

   + Khi sống là chính mình, chúng ta sẽ hiểu hơn về bản thân, từ đó khắc phục những hạn chế, nhược điểm, từ đó ngày càng hoàn thiện bản thân. Người luôn là chính mình sẽ có lập trường kiên định, từ lập trường kiên định đó chúng ta có thêm động lực, niềm tin để thực hiện kế hoạch mình đề ra.

  +  Khi sống là chính mình, con người sẽ có sự thống nhất giữa suy nghĩ và hành động, từ đó giúp cho nội tâm có được sự bình an, thư thái.

  + Một người sống trung thực với mình cũng sẽ được người khác tôn trọng, yêu mến. 

   + Mỗi người sống là chính mình tạo ra những cá tính khác biệt, những màu sắc khác nhau, không chạy theo để trở thành bản sao của người khác; từ đó chúng ta có thể tiếp thu những cái hay, cái tốt của người khác để hoàn thiện mình.

  + Mỗi người khi không là chính mình thì chỉ là cuộc sống vay mượn từ người khác, tạm bợ, vô định.

  + Lựa chọn dẫn chứng để làm sáng tỏ những lí lẽ đã đưa ra.
  - Khái quát lại ý nghĩa của vấn đề; rút ra bài học nhận thức, hành động cho bản thân.

* Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của đoạn văn.
	0,5

	
	
	d. Viết được đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: mâu thuẫn trong đoạn trích kịch “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ.

- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả,  dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích đoạn trích kịch trong phần Đọc hiểu trên.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Xác định đúng yêu cầu của kiểu bài: nghị luận văn học.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phân tích đoạn trích kịch trong phần Đọc hiểu (trích vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt – Lưu Quang Vũ)
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được các hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết.
- Xác định được các ý chính của bài viết.

- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài nghị luận:

* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề.

- Lưu Quang Vũ được coi là nhà soạn kịch tài năng nhất của nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Kịch Lưu Quang Vũ hấp dẫn chủ yếu không phải bằng xung đột xã hội gay gắt mà bằng xung đột trong cách sống và trong quan niệm sống, qua đó khẳng định khát vọng hoàn thiện cách sống, hoàn thiện con người.

- Một trong những vở kịch để lại tiếng vang trong sự nghiệp sáng tác của Lưu Quang Vũ là tác phẩm: “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”;

- Nêu vấn đề cần nghị luận: Trong vở kịch, Hồn Trương Ba khi đối thoại với Đế Thích đã thể hiện sâu sắc bi kịch của nhân vật và quan niệm nghệ thuật về con người của nhà văn.

* Triển khai vấn đề nghị luận:

a. Khái quát về vở kịch, đoạn trích: 

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vở kịch được Lưu Quang Vũ viết năm 1981, công diễn lần đầu tiên năm 1984, sau đó được diễn lại nhiều lần trong và ngoài nước. Từ cốt truyện dân gian, Lưu Quang Vũ đã xây dựng lại thành một vở kịch nói hiện đại và lồng vào đó nhiều triết lí nhân văn về cuộc đời và con người. 

- Vị trí, nội dung đoạn trích: thuộc đoạn cuối của cảnh VII.

- Bối cảnh đoạn trích: Do sự tắc trách của Nam Tào, Bắc Đẩu gạch sổ nhầm  khiến Trương Ba chết oan. Để sửa sai, Đế Thích cho Trương Ba sống lại trong thân xác anh hàng thịt. Sống trong thân xác anh hàng thịt, hồn Trương Ba dần tha hóa, phải đối mặt với những đau khổ. Khi bị những người thân xa lánh, Trương Ba đã quyết định gặp Đế Thích để xin trả lại xác cho anh hàng thịt.

b. Phân tích đoạn trích:
* Chỉ ra chủ đề của đoạn trích kịch: Đoạn trích là màn đối thoại giữa Trương Ba và Đế Thích đã thể hiện tâm trạng bế tắc của Trương Ba khi phải sống trong thân xác hàng thịt, không được là mình toàn vẹn. Qua cuộc đối thoại này, tác giải Lưu Quang Vũ đã gửi gắm triết lí sâu sắc về sự sống: Con người là một thể thống nhất giữa thể xác và tâm hồn ; dù khiếm khuyết về tinh thần hay thể xác cũng là một cuộc sống không trọn vẹn. Được sống là đáng quý nhưng được sống là mình toàn vẹn còn quý giá hơn rất nhiều. Con người phải đấu tranh với cám dỗ, nghịch cảnh để giữ gìn và hoàn thiện nhân cách.
 * Phân tích những đặc sắc về hình thức nghệ thuật:

- Phân tích xung đột trong đoạn trích: 
+ Sự đối lập giữa ước muốn được sống của Trương Ba với hoàn cảnh éo le khi phải sống nhờ thân xác anh hàng thịt, khiến cho bản thân đối mặt với nguy cơ tha hóa, bị người thân xa lánh.

 + Sự đối lập giữa quan điểm của Trương Ba và Đế Thích về ý nghĩa sự sống: Với Đế Thích, được sống là tốt rồi nên sống dù đôi khi người ta không được là chính mình vẫn không sao. Đế Thích muốn Trương Ba “phải sống, dù bất cứ giá nào”. Còn với Trương Ba, sự sống chỉ có ý nghĩa khi con người ta được sống là chính mình, thống nhất giữa thể xác và tâm hồn. Do đó, ông đã nói với Đế Thích rằng "tôi muốn được là tôi toàn vẹn", “không thể sống với bất cứ giá nào được”.. 
- Phân tích lời thoại và nội tâm nhân vật:
 + Hồn Trương Ba khát khao được thoát khỏi tình huống bi kịch của mình: 

   ++ Ý thức được tình cảnh trớ trêu là phải sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo. 

   ++ Thấm thía nỗi đau khổ và không chấp nhận tình trạng vênh lệch giữa hồn và xác. 

   ++ Kiên quyết, dứt khoát muốn thoát khỏi tình trạng trớ trêu: tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa, không thể được! 
+ Nhân vật Hồn Trường Ba bày tỏ khát vọng được sống là chính mình: 

  ++ Muốn là mình một cách toàn vẹn; thể xác và linh hồn hòa hợp; bên trong và bên ngoài, suy nghĩ và hành động thống nhất: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn. 
   ++ Mong muốn một cuộc sống có ý nghĩa, không chấp nhận sự dung tục, tầm thường: Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết! 

 ( Khát vọng của Hồn Trương Ba đã cho ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của con người trong cuộc đấu tranh 

chống lại sự dung tục, giả tạo; bảo vệ quyền được sống là chính mình; hướng đến sự hoàn thiện nhân cách. 

- Khát vọng của Hồn Trương Ba được thể hiện sâu sắc nhờ ngôn ngữ kịch hấp dẫn, giàu sức khái quát và tính triết lí. 

3. Kết bài: Khẳng định hiệu quả thẩm mĩ và ý nghĩa của đoạn trích.

- Đoạn trích trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (Lưu Quang Vũ) đã đặt ra đặt ra những suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa đích thực của sự sống. Con người chỉ thực sự sống có ý nghĩa, thực sự hạnh phúc khi được sống thật với chính mình, không giả dối. 

- Đoạn trích đã đem đến những giá trị nhân sinh vẫn nguyên ý nghĩa trong thời đại ngay nay.
	1,0

	
	
	d. Viết bài viết đảm bảo các yêu cầu sau:

- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân.

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.

Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả,  dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng
	10,0


NHIỆM VỤ VỀ NHÀ

GV yêu cầu HS: 

- Tìm đọc và tham khảo các tài liệu liên quan đến nội dung bài học.

- Học bài ở nhà, ôn tập các nội dung đã học.

- Làm hoàn chỉnh các đề bài.

       ÔN TẬP TIẾNG VIỆT: CÂU RÚT GỌN – CÂU ĐẶC BIỆT
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